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I. TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2011

1. Diễn biến

a) Tình hình thế giới

+ Tháng 12: Khủng hoảng nợ công tại một số nước Châu Âu, đồng USD tăng giá  kết hợp với một số mặt hàng vào vụ thu hoạch (gạo tại Thái Lan, đường tại Nga, Ukraina, Ấn độ, Thái lan), nhu cầu ở mức thấp… là nhân tố chính tác động đến thị trường hàng hoá trong tháng. Giá hầu hết các hàng hoá vật tư thiết yếu (xăng dầu thành phẩm, phân bón, gạo, đường, giấy…) có xu hướng giảm hoặc ổn định so với tháng 11 do lực mua yếu, cung tăng.

 + Năm 2011: Phục hồi kinh tế toàn cầu chậm, lạm phát cao quay trở lại ở nhiều nước
[1], giá cả hàng hóa tăng từ tháng 1 đến tháng 4, sau đó giảm từ tháng 5 đến  tháng 10, tháng 11/2011 tăng nhẹ trở lại
[2]; những bất ổn về khủng hoảng chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi, thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản, nợ công, thâm hụt ngân sách của nhiều nước tiếp tục tăng cao… đã tác động bất lợi đến phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta trên các lĩnh vực: xuất khẩu, thu hút đầu tư, nhập siêu, lạm phát… 
b) Tình hình trong nước
+ Tháng 12: Thị trường hàng hoá tháng 12 bắt đầu sôi động với các chương trình khuyến mại, giảm giá nhân dịp cuối năm. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu dồi dào, đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Giá lương thực, phân bón, thép xây dựng, đường giảm nhẹ, giá thực phẩm tươi sống tăng nhẹ.  

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 0,53% so với tháng 11/2011, thấp hơn nhiều so với mức tăng 1,38% và 1,98% của cùng kỳ năm 2009 và 2010. 

+ Năm 2011: 

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 12/2011 tăng 18,13% so với tháng 12/2010 và tăng 18,58% so với năm 2010. Chỉ số giá tăng cao 5 tháng đầu năm, sau đó tốc độ tăng giá đã giảm dần kể từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2011
[3]. Về cơ bản năm 2011 cân đối cung cầu hàng hoá bảo đảm, trên thị trường cả nước không xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến theo thời điểm, theo mặt hàng.  

Xét theo cơ cấu nhóm hàng: So với tháng 12/2010, chỉ số giá tháng 12/2011 tăng cao ở 4 nhóm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống: 24,80% (trong đó lương thực tăng 18,98%, thực phẩm tăng 27,38%, ăn uống ngoài gia đình tăng 23,37%), Giáo dục tăng 20,41%, Giao thông tăng 19,04%, Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 17,29%. Các nhóm còn lại có mức tăng chỉ số giá từ 5,81-12,90%; riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 2,13% so với tháng 12/2010. 

Xét theo khu vực thành thị, nông thôn thì khu vực thành thị tăng 17,76%,  nông thôn tăng 18,26%. 

2. Nguyên nhân: 

a) Nguyên nhân tác động làm tăng chỉ số giá: 
Bên cạnh những nguyên nhân sâu xa và tiềm ẩn của tình trạng lạm phát cao đó là những yếu kém vốn có của nền kinh tế dồn tích lại từ nhiều năm chưa được khắc phục có hiệu quả như: khả năng cạnh tranh của nền kinh tế yếu, chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp; tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư, nhưng hiệu quả đầu tư không cao, chính sách nới lỏng tài khóa, tiền tệ trong những năm gần đây đã làm cho tổng cầu của nền kinh tế lớn hơn tổng cung, gây sức ép lạm phát và đã thực sự bộc lộ khi kinh tế thế giới biến động bất lợi tác động vào thì những nguyên nhân làm chỉ số giá tăng cao trong năm 2011 là: 

- Giá cả thị trường thế giới của những hàng hóa, vật tư chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta tăng, tác động vào mặt bằng giá trong nước. Cụ thể: theo số liệu của Tổ Điều hành thị trường trong nước, 12 tháng năm 2011 (so với cùng kỳ 2010), giá nhập khẩu bình quân thép thành phẩm tăng 28,55%; phôi thép tăng 21,41%; xăng dầu tăng 45,95%; phân urê tăng 21,40%; khí đốt hoá lỏng tăng 18,40%; lúa mì tăng 30,52%, bông xơ tăng 72,10%; giá xuất khẩu bình quân: cà phê tăng 44,29%, nhân điều tăng 42,46%, gạo tăng 8,98%, dầu thô tăng 40,83%, giá lương thực thế giới tăng cũng tác động đẩy giá lúa gạo trong nước tăng (chỉ số giá nhóm hàng lương thực tháng 12/2011 tăng 18,98% so với cùng kỳ năm 2010), từ đó tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng chung.


- Song hành với việc giá nhập khẩu hàng hóa tính bằng ngoại tệ tăng, tỷ giá trong nước được điều chỉnh tăng (9,3% từ ngày 11/2/2011) đã làm cho giá hàng nhập khẩu bị tăng kép. Bên cạnh đó, chủ trương thực hiện lộ trình giá thị trường để xóa một bước bao cấp qua giá đối với điện, xăng dầu thực hiện dồn vào tháng 3, đúng giai đoạn lạm phát của thế giới cao đã gây ra tác động cộng hưởng cao hơn. 


- Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nhiều thiệt hại cho nông nghiệp, ảnh hưởng đến nguồn cung
[4] đã làm cho giá lương thực-thực phẩm tăng cao. Công tác dự báo, điều hành cung cầu hàng hoá dịch vụ chưa tốt nhất là đối với các loại thực phẩm đã đẩy giá tăng đột biến.


- Ngoài ra, giá thị trường còn bị tác động bởi tăng mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp (từ ngày 01/01/2011) và đối với người hưởng lương từ NSNN (từ ngày 01/5/2011); các tỉnh, thành phố điều chỉnh tăng học phí; yếu tố tâm lý, các yếu tố kỳ vọng lạm phát; mặt bằng lãi suất cao; hạ tầng thương mại yếu kém... 

 
b) Yếu tố giảm nhẹ áp lực tăng giá: 

- Trong năm, tuy các yếu tố sản xuất đầu vào của một số mặt hàng quan trọng thiết yếu cho sản xuất, đời sống (xăng dầu thành phẩm, điện, than...) biến động tăng, nhưng Nhà nước thông qua nhiều biện pháp phù hợp cơ bản đã giữ bình ổn giá, chỉ điều chỉnh tăng ở mức kiềm chế, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát. 

- Các biện pháp kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 9/2/2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về các biện pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã có tác dụng rõ rệt. Ngoài ra, công tác bình ổn giá, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường được các Bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực, góp phần bình ổn thị trường trong năm.
II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT GIÁ, KIỀM CHẾ LẠM PHÁT ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 2011

Bước vào năm 2011, tình hình kinh tế xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trên thế giơi, lạm phát cao quay trở lại ở nhiều nước, đẩy giá cả hàng hóa tăng nhanh; hệ quả của khủng hoảng chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi, thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản, nợ công, thâm hụt ngân sách của nhiều nước tiếp tục tăng cao… Trong nước, bên cạnh những yếu kém vốn có của nền kinh tế chưa được khắc phục; việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu, điều chỉnh giá điện, xăng dầu, tỷ giá (thực hiện trong những tháng đầu năm), học phí (đầu năm học)...; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nhiều thiệt hại cho nông nghiệp, ảnh hưởng đến nguồn cung đã làm cho giá một số hàng hóa, dịch vụ; đặc biệt là giá lương thực-thực phẩm tăng cao, tác động đến mặt bằng giá chung. 

Trong bối cảnh đó, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, trong đó trọng tâm là Kết luận số 02-KL/TW ngày 16/3/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ số 02/NQ-CP ngày 9/1/2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, tập trung chỉ đạo điều hành các Bộ, ngành, địa phương... triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra. 
Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, cùng với nhiều biện pháp đồng bộ Chính phủ đã chỉ đạo; trong năm 2011 Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các giải pháp về tài khoá theo hướng tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên; các biện pháp miễn giảm, giãn thuế, s ắp xếp lại đầu tư công; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chỉ đạo xuất dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân ở vùng thiên tai… Trong lĩnh vực quản lý, điều hành giá, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hoặc trực tiếp ban hành các cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, kiểm soát giá chung; nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 

Cụ thể đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực giá sau: 

1. Về công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành:

- Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo số 46/BC-BTC ngày 17/02/2011 về công tác điều hành giá năm 2011, trong đó đề xuất điều hành giá điện, xăng dầu, than bán cho sản xuất điện theo nguyên tắc điều chỉnh tăng ở mức độ có kiềm chế, giảm một bước bao cấp qua giá và không đẩy chỉ số giá tăng quá cao; đồng thời đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý và bình ổn giá gửi các địa phương, đặc biệt là chỉ đạo công tác bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011
[5]. 
2. Về quản lý điều hành giá, kiểm tra, thanh tra góp phần kiềm chế lạm phát: 

2.1.  Công tác quản lý,  điều hành giá:

a) Tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường để xoá bao cấp một bước qua giá đối với một số hàng hoá, dịch vụ đầu vào quan trọng của nền kinh tế, nhưng điều hành việc điều chỉnh tăng giá ở mức độ có kiềm chế, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, không đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng quá cao như:


- Điều chỉnh giá bán điện từ ngày 1/3/2011 tăng 15,28% (165 đ/kwh) so với giá điện năm 2010; trong khi nếu tính đủ thì giá bán điện phải tăng 49% do chưa tính đủ giá than bán cho sản xuất điện, tỷ giá, giá nhiên liệu, số lỗ luỹ kế đến 31/12/2010, chi phí môi trường….

- Điều hành giá xăng dầu có tăng, có giảm nhưng cơ bản là giữ bình ổn giá (trong khi giá thế giới thường biến động theo xu hướng tăng) thông qua việc áp dụng các biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá và giảm thuế nhập khẩu xăng, ma dút về 0%; điezel, dầu hỏa về 5%. Theo đó, giá xăng dầu trong nước chỉ được điều chỉnh tăng (2 lần) ở mức độ có kiềm chế trong các tháng đầu năm (tháng 2 và tháng 3); được giữ ổn định từ tháng 3 đến gần cuối tháng 8; sau đó, được điều chỉnh giảm (2 lần) vào ngày 26/8 và ngày 10/10/2011); và tiếp tục được điều hành giữ ổn định thông qua sử dụng Quỹ BOG xăng dầu (từ ngày 28/11/2011) đến nay. 


- Điều hành giá bán than cho sản xuất điện (tăng 5%) chỉ tính bằng khoảng 57%-63% giá thành tiêu thụ than năm 2010 và chưa thực hiện được theo nguyên tắc giá bán than cho các đối tượng tiêu thụ than tối đa bằng khoảng 90% giá than xuất khẩu cùng loại.


b) Thực hiện các biện pháp hạ chi phí sản xuất, giá thành để giữ ổn định giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu quan trọng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp bình ổn giá như bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; các biện pháp tài khóa, tiền tệ… không để xảy ra các “cơn sốt” đột biến về giá; thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá.


c) Kiểm soát chặt chẽ phương án giá của các hàng hóa, dịch vụ chi từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá. Kiên quyết dừng các trường hợp tăng giá bất hợp lý so với biến động tăng của các yếu tố đầu vào. Yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giãn việc điều chỉnh tăng giá trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán…


2.2. Công tác kiểm tra, thanh tra: Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của Pháp luật về giá, thuế, phí; đặc biệt đã thực hiện kiểm tra thanh tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá; tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.3. Tại các địa phương: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Tài chính hầu hết các địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp nhằm bình ổn giá, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chấp hành kỷ luật nhà nước về giá trên địa bàn; tăng cường giám sát đăng ký giá, kê khai giá đối với mặt hàng bình ổn giá; tạm ứng vốn tạm thời nhàn rỗi từ ngân sách địa phương để triển khai chương trình bình ổn giá. 
Ngoài ra, công tác phân tích, dự báo, tổng hợp báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác thông tin tuyên truyền và công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ Tài chính và cơ quan quản lý giá các cấp chủ động thực hiện, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. 
Tóm lại, năm 2011, trước tác động của các yếu tố đến từ kinh tế thế giới và yếu tố từ nội tại nền kinh tế trong nước, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường trong nước có xu hướng tăng. Tuy nhiên, với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan, nên sau khi tăng liên tục trong 4 tháng đầu năm, từ tháng 5 chỉ số giá tiêu dùng đã giảm mạnh tốc độ tăng và trong 4 tháng liên tiếp từ tháng 8 đến tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng dưới 1%. Điều này cho thấy, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 đã đi đúng hướng và đã mang lại hiệu quả tích cực. 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2012

                        Kinh tế thế giới năm 2012 được dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động của khủng hoảng nợ công ở nhiều nước; những hệ quả của bất ổn chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi; động đất, sóng thần ở Nhật Bản... năm 2011 để lại. Cộng với những dấu hiệu bất ổn năm 2012 về chính trị, lũ lụt tại một số nước; việc tiếp tục thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát ở một số nơi... nên tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước có khả năng giảm hơn năm 2011 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và kinh tế của Việt Nam. 
            
Trong nước, bước vào năm 2012, tuy được kế thừa những kết quả tích cực của tình hình ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát… nhưng nền kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức rất lớn xuất phát từ nội tại nền kinh tế. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số dịch vụ quan trọng như: điện, xăng dầu, than bán cho điện, viện phí, học phí; thiên tai, dịch bệnh trong năm vẫn diễn biến phức tạp tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, thị trường cũng sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi cho mục tiêu kiềm chế lạm phát như việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường giá cả theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ; lượng cung tiền và tăng trưởng tín dụng năm 2011 đã được điều chỉnh xuống mức thấp; việc thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng còn được bao cấp qua giá nhưng vẫn có kiềm chế với liều lượng hợp lý. Cân đối cung cầu hàng hoá thiết yếu năm 2012 cơ bản vẫn được bảo đảm.

Riêng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, mặc dù có nhiều nhân tố tác động thuận lợi giúp giá thị trường không tăng cao như: các biện pháp cân đối cung cầu hàng hoá dịch vụ đã được các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện. Các chương trình bình ổn thị trường, các chương trình khuyến mại giảm giá, đặc biệt là các biện pháp kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ vẫn đang được các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhưng cũng sẽ có nhiều yếu tố tác động gây sức ép tăng giá như: khối lượng tiền sẽ ra lưu thông nhiều hơn; nhu cầu tiêu dùng, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu phục Tết như lương thực, thực phẩm... cũng sẽ tăng cao hơn các tháng bình thường; mặt bằng lãi suất, chi phí đầu vào vẫn còn cao; tình hình thời tiết và dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp... 


IV. DIỄN BIẾN GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU
1. LÚA GẠO:


- Thị trường thế giới: 

+ Tháng 12: Trong tháng giá chào bán gạo xuất khẩu (giá FOB) của Thái Lan và Việt Nam nhìn chung giảm so với tháng 11/2011. Tại Thái Lan, loại gạo 5% tấm giá trong khoảng 580-595 USD/tấn; giảm 25-30 USD/tấn; gạo 25% tấm giá khoảng 555-570 USD/tấn; tăng 10 USD/tấn; giá chào bán gạo của Việt Nam loại 5% tấm giá dao động trong khoảng 490-570 USD/tấn, giảm 10-60 USD/tấn, gạo 25% tấm dao động khoảng 450-530 USD/tấn, giảm 20-55 USD/tấn.


+ 12 tháng: Giá chào bán gạo xuất khẩu của Thái Lan nhìn chung có xu hướng giảm trong 5 tháng đầu năm, tăng từ tháng 6 đến tháng 11 sau đó giảm trở lại vào tháng 12. Giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng giảm trong 3 tháng đầu năm, tăng nhẹ hoặc ổn định trong tháng 4, tháng 5 nhưng lại tiếp tục giảm trong tháng 6/2011. Từ tháng 7 đến tháng 11 tăng khá mạnh, cuối tháng 11 đầu tháng 12 giá gạo của Việt Nam giảm.

So với cùng kỳ năm 2010, giá chào bán gạo xuất khẩu 12 tháng đầu năm 2011 của Việt Nam và Thái Lan tăng. Cụ thể:

ĐVT: USD/tấn FOB

	Tháng
	Gạo 5% tấm
	Gạo 25% tấm

	
	Thái Lan
	Việt Nam
	Thái Lan
	Việt Nam

	Tháng 12/2010
	510-530
	490-540
	480-490
	460-480

	Tháng 1/2011
	515
	495 – 520
	470
	470-490

	Tháng 2/2011
	525
	450-520
	480
	430 - 498

	Tháng 3/2011
	495
	450- 460
	465
	410 - 430

	Tháng 4/2011
	460-465
	455-490
	440
	410-470

	Tháng 5/2011
	475
	465-490
	440
	425-470

	Tháng 6/2011
	480-535
	460-475
	460-495
	410-440

	Tháng 7/2011
	500-530
	475-510
	465-500
	435-465

	Tháng 8/2011
	535-540
	515-560
	505-510
	480-520

	Tháng 9/2011
	580-620
	545-580
	550-590
	500-530

	Tháng 10/2011
	575-620 
	565-590 
	545-560 
	515-555 

	Tháng 11/2011
	610-620
	550-580
	555-560
	505-545

	Tháng 12/2011
	580-595
	490-570
	555-570
	450-530

	năm 2011
	460-620
	450-590
	440-590
	410-555

	năm 2010
	420- 590
	340- 540
	375-535
	305-480

	năm 2011 so với cùng kỳ 2010
	Tăng 30-40
	Tăng 50-110
	Tăng 55- 65
	Tăng 75-105


 
-  Thị trường trong nước năm 2011:

* Tình hình sản xuất: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2011 cả nước thu hoạch đạt khoảng 42,032 triệu tấn thóc, tăng gần 2,036 triệu tấn so với năm 2010. Cân đối với nhu cầu tiêu dùng trong nước (làm giống, lương thực cho người và thức ăn chăn nuôi, hao hụt…) khoảng 27,52 triệu tấn, lượng thóc hàng hoá còn dư để xuất khẩu có thể đạt trên 14 triệu tấn (khoảng trên 7 triệu tấn gạo). Tồn kho sang năm 2012 khoảng 1-1,1 triệu tấn.

* Tình hình xuất khẩu: Lũy kế xuất khẩu từ ngày 01/01 đến ngày 15/12/2011 đạt 6,887 triệu tấn, trị giá FOB 3,379 tỷ USD, trị giá CIF 3,518 tỷ USD.
* Tình hình giá cả:

+ Tháng 12: Tại miền Bắc, giá thóc, gạo tăng khoảng 500 đồng/kg so với tháng 11/2011: giá thóc tẻ thường dao động ở mức 7.000-9.000 đồng/kg, giá gạo tẻ thường dao động ở mức 8.000-13.000 đồng/kg. 

Tại miền Nam, giá lúa, gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm và 25% tấm giảm mạnh. Giá lúa dao động ở mức 5.950-7.000 đồng/kg, giảm 675 - 1.250 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giá trong khoảng 9.500-10.750 đồng/kg, giảm 950 - 2.100 đồng/kg; gạo 25% tấm giá khoảng 8.500-9.950 đồng/kg, giảm 650-2.000 đồng/kg.

 + 12 tháng: Giá thóc, gạo miền Bắc nhìn chung ổn định. Giá thóc, gạo miền Nam tương đối ổn định trong 6 tháng đầu năm; do tình hình xuất khẩu thuận lợi đã tác động làm cho giá thóc, gạo tăng từ tháng 7 đến tháng 11. Cuối tháng 11 và trong tháng 12 giá thóc gạo giảm mạnh.

So với cùng kỳ năm 2010, giá thóc gạo trong nước 12 tháng đầu năm 2011 tăng cả ở Miền Bắc và Miền Nam. Tại miền Bắc, giá thóc tẻ thường khoảng 6.000-8.500 đồng/kg, tăng khoảng 1.300-2000 đồng/kg; giá gạo tẻ thường khoảng 8.500-12.500 đồng/kg, tăng 2.000- 3.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá thóc tẻ dao động khoảng 5.250 – 7.770 đồng/kg, tăng 1.770-1.950 đồng/kg; giá gạo thành phẩm 5% khoảng 8.600 – 11.875 đồng/kg, tăng 2.500-2.675 đồng/kg. Cụ thể:


                               








          ĐVT: đồng/kg

	Tháng
	Miền Bắc
	Nam Bộ

	
	Thóc tẻ thường
	Gạo tẻ thường
	Thóc tẻ thường
	Gạo thành phẩm 

5% tấm

	Tháng 1/2011
	6.000 – 8.000
	8.500 - 11.500
	5.500 - 6.550
	9.450 -10.385

	Tháng 2/2011
	6.000 – 8.500
	9.000 - 12.000
	5.500 - 6.500
	9.000 - 9.700

	Tháng 3/2011
	6.000 – 8.500
	9.000 - 12.000
	5.250 - 6.250
	8.600 - 9.350

	Tháng 4/2011
	6.000 – 8.500
	9.000 - 12.000
	5.850 - 6.650
	9.200 - 10.050

	Tháng 5/2011
	6.500 – 8.500
	9.500 - 12.000
	5.725 - 6.650
	9.325 - 9.950

	Tháng 6/2011
	7.000-8.500 
	9.500-12.500 
	5.350 - 6.650 
	9.100-9.550 

	Tháng 7/2011
	7.000-8.500 
	9.500-12.500 
	5.750 - 6.550 
	9.750-10.150 

	Tháng 8/2011
	6.800-8.500 
	9.000-12.500 
	6.450 - 7.450
	10.300-11.400

	Tháng 9/2011
	6.500-8.500


	8.000-12.500
	6.525-7.550
	10.650-11.000

	Tháng 10/2011
	7.000-8.500 
	8.000-12.500 
	6.825-7.770 
	11.050-11.875 

	Tháng 11/2011
	7.000-8.500 
	8.000-12.500 
	7.200 – 7.675 
	11.600 – 11.700 

	Tháng 12/2011
	7.000-9.000
	8.000-13.000
	5.950-7.000 
	9.500-10.750 

	Năm  2011
	6.000-9.000
	8.500-13.000
	5.250 – 7.770
	8.600 – 11.875

	Năm  2010
	4.700-6.500
	6.500-9.500
	3.300-6.000
	6.100-9.200

	năm 2011 so với cùng kỳ 2010
	Tăng

1.300-2.000
	Tăng

2.000 - 3.000


	Tăng

1.770-1.950


	Tăng

2.500-2.675




- Nguyên nhân: 

+ Thị trường thế giới: Trong 6 tháng đầu năm 2011, giá chào bán gạo xuất khẩu của Thái Lan và Việt Nam giảm do Thái Lan và Việt Nam được mùa, nguồn cung tăng lên trong khi nhu cầu gạo trên thế giới giảm (Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới dự kiến sẽ nhập khẩu 860.000 tấn gạo trong năm 2011, chỉ bằng 35% lượng gạo nhập khẩu năm 2010; các nước khác như Indonesia, Malaysia, Cuba cũng hạn chế nhập khẩu); ngoài ra, do tình hình bất ổn chính trị ở các nước Châu Phi, Trung Đông khiến cho giao dịch gạo vào thị trường này hầu như không có. Giá gạo tăng mạnh từ tháng 7 đến tháng 11 nguyên nhân chính do việc Chính phủ mới của Thái Lan cam kết mua lúa từ nông dân với mức giá cao trong chiến dịch vận động bầu cử.  Cuối tháng 11 đến nay, do nhu cầu gạo của các nước không cao; ngoài ra, nguồn cung gạo từ các nước như Ấn Độ, Pakistan, Myanmar với mức giá rẻ đã tác động làm cho giá gạo giảm.

+ Thị trường trong nước: Thóc gạo tại miền Bắc chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng. Trong 11 tháng đầu năm 2011, do các tỉnh miền Bắc được mùa, sản lượng cao nên giá thóc, gạo tại miền Bắc hầu như không có biến động lớn. đầu tháng 12 do nhu cầu phục vụ tết tăng đã đẩy giá thóc, gạo tăng nhẹ.

Trong khi đó, thóc, gạo tại miền Nam là nguồn cung chính cho xuất khẩu nên giá chịu sự tác động của thị trường thế giới. Do giá gạo thế giới giữ ở mức cao nên đến nửa đầu tháng 11 giá thóc, gạo trên thị trường miền Nam luôn tăng khá cao. Cuối tháng 11 đến nay, do tình hình xuất khẩu hạn chế, hiện các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước còn lượng tồn kho khá nhiều (trên 1 triệu tấn gạo); do vậy các doanh nghiệp xuất khẩu gần như không có nhu cầu thu mua thóc, gạo đã làm cho giá thóc, gạo trong nước giảm mạnh.

- Dự báo: Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng gạo toàn cầu năm 2011/2012 khoảng 461,4 triệu tấn tăng hơn 2% so với năm 2010/2011. Tiêu thụ năm 2011/2012 khoảng 457,8 triệu tấn. Thương mại toàn cầu năm 2012 khoảng 33 triệu tấn. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu đang gây ra sự thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng ở nhiều quốc gia châu Á, đồng thời làm tăng nhu cầu nhập khẩu gạo dự trữ của các nước không có khả năng sản xuất gạo. Dự báo giá gạo thế giới năm 2012 có xu hướng tăng. 

Thị trường trong nước, giá lúa gạo thường ổn định hoặc giảm nhẹ; giá các loại gạo chất lượng cao tương đối ổn định hoặc có xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu phục vụ các dịp lễ Tết cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. 


2. THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG


- Diễn biến và nguyên nhân: 


+ Tháng 12/2011: Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tháng 12/2011 có xu hướng tăng nhẹ hoặc ổn định (tuỳ loại) so với tháng 11/2011. Cụ thể:

 Thịt lợn hơi: Miền Bắc giá phổ biến khoảng 55.000-58.000 đồng/kg, tăng 7.000-8.000 đồng/kg; miền Nam giá phổ biến khoảng 50.000-52.000 đồng/kg, tăng 2.000-5.000 đồng/kg.

Thịt lợn mông sấn: miền Bắc giá phổ biến khoảng 95.000-100.000 đồng/kg, ổn định; miền Nam giá phổ biến khoảng 82.000-87.000 đồng/kg, tăng 4.000-7.000 đồng/kg.

Thịt bò thăn: miền Bắc giá phổ biến khoảng 160.000-175.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg; miền Nam giá phổ biến khoảng 165.000-180.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg.

Thịt gà ta làm sẵn có kiểm dịch: miền Bắc giá phổ biến khoảng 125.000-130.000 đồng/kg, tăng 5.000-15.000 đồng/kg; miền Nam giá phổ biến khoảng 100.000-110.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg.

Giá một số loại rau, củ, quả tăng nhẹ hoặc ổn định (tuỳ loại): bắp cải 8.000-10.000 đồng/kg, ổn định; khoai tây 12.000-15.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; cà chua 12.000-14.000 đồng/kg, ổn định.

Giá một số mặt hàng thuỷ hải sản như cá chép, tôm, mực ống… tăng nhẹ hoặc ổn định (tuỳ loại) so với tháng 11/2011. Tôm sú 150.000-200.000 đồng/kg, ổn định; cá quả 110.000-120.000 đồng/kg, ổn định; cá chép 70.000-80.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg.

-  Cung cầu năm 2011:

Trong năm 2011, ước tính tổng khối lượng thịt các loại tiêu dùng trong nước khoảng 4,2 – 4,3 triệu tấn thịt hơi (tương đương 3,0 triệu tấn thịt xẻ quy đổi), tăng khoảng 6,5-7,0% so với năm 2010. Nguồn cung tổng sản lượng thịt hơi các loại năm 2011 khoảng 4,25 triệu tấn, tăng 5,7% so với năm 2010, trong đó thịt lợn hơi ước đạt 3,15 triệu tấn, tăng khoảng 4% so với năm 2010; thịt gia cầm 689,8 ngàn tấn, tăng 12%; thịt bò ước khoảng 309 ngàn tấn, tăng 11%; thịt trâu hơn 91 ngàn tấn, tăng 3%. Cân đối cung cầu năm 2011, tổng sản lượng thịt các loại sản xuất trong nước và nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. 

Về tình hình nhập khẩu: Tổng thịt gia súc, gia cầm và nội tạng làm thực phẩm các loại nhập khẩu trong năm 2011 ước đạt khoảng 115 ngàn tấn, trong đó thịt gia cầm chiếm cao nhất là 80%, thịt lợn 7%, thịt trâu bò 7%. nội tạng gia cầm và gia súc 6%.

Về tình hình xuất khẩu: Năm 2011, Việt Nam xuất khẩu sang các nước trong khu vực chủ yếu là thịt lợn. Tuy nhiên, số lượng không nhiều. Cụ thể: Tổng số lợn sống xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc các tháng đầu năm là 19.235 con, tương đương khoảng 1.250 tấn thịt hơi hoặc 887,7 tấn thịt xẻ. Từ tháng 5 đến nay không xuất khẩu lô hàng nào.

Về giá cả: Trong 7 tháng đầu năm 2011, dịch bệnh bùng phát trên diện rộng người chăn nuôi bỏ chuồng trại do chi phí đầu vào tăng cao làm nguồn cung hạn chế và thiếu hụt cục bộ tại một số thời điểm, khiến giá thực phẩm tươi sống nói chung và thịt lợn nói riêng tăng cao liên tiếp và hình thành mức giá cao nhất từ trước đến nay. Trước tình hình đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho lưu thông thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai  nhiều giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn cung thực phẩm như: Công điện số 1120/CĐ-TTg ngày 9/7/2011, công văn số 5382/VPCP-KTTH ngày 5/8/2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm, văn bản số 6368/NHNN-TD ngày 15/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm. Các giải pháp điều hành của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã tác động quan trọng bình ổn giá thực phẩm trên thị trường. Do vậy, sang tháng 8, tháng 9 và đặc biệt trong tháng 10, tháng 11 giá thịt lợn và gia cầm giảm mạnh so với thời điểm tháng 7. Tuy nhiên, sang tháng 12 giá thịt lại có xu hướng tăng  do thời điểm này đang vào mùa cao điểm chế biến thực phẩm phục vụ tết; các cơ sở tập trung mua nguyên liệu thịt cho sản xuất.

 Giá các loại rau củ quả tăng trong 3 tháng đầu năm do thời tiết rét đậm và do tác động của chi phí đầu vào (giá điện, giá xăng dầu) tăng; từ tháng 4 trở lại đây, giá đã giảm mạnh do thời tiết thuận tiện cho việc gieo trồng và sinh trưởng của rau xanh. Tuy nhiên, đến nửa cuối tháng 9 trở lại đây, giá các loại rau củ quả lại tăng do nguồn cung nhiều loại rau củ từ Đà Lạt về giảm so với trước, hơn nữa hiện nay nhiều hộ gia đình ở Đà Lạt có đất trồng rau đã chuyển sang trồng hoa phục vụ Festival Hoa Đà Lạt 2012 khiến nguồn cung trên thị trường giảm, tác động làm giá rau tăng.


Mức giá một số mặt hàng thực phẩm năm 2011 như sau:  
ĐVT: đồng/kg

	Tháng
	Thịt lợn hơi
	Thịt lợn mông sấn
	Thịt bò thăn
	Gà ta làm sẵn có kiểm dịch

	
	Miền Bắc
	Miền Nam
	Miền Bắc
	Miền Nam
	Miền Bắc
	Miền Nam
	

	Tháng 1
	33-37
	34-37
	65-80
	60-70
	120-165
	120-170
	100-125

	Tháng 2
	33-37
	34-37
	65-80
	60-70
	120-165
	120-170
	100-125

	Tháng 3
	42-45
	37-46
	75-85
	65-75
	130-160
	130-160
	108-120

	Tháng 4
	47-50
	44-51
	85-90
	72-85
	140-170
	130-170
	105-130

	Tháng 5
	55-57
	51-58
	85-95
	75-90
	150-170
	135-170
	110-130

	Tháng 6
	64-67
	55-65
	100-110
	88-90
	150-170
	140-180
	125-140

	Tháng 7
	67-69
	58-65
	110-120
	90-95
	170-200
	170-190
	125-150

	Tháng 8
	60-63
	54-58
	100-110
	85-95
	165-185
	160-185
	120-130

	Tháng 9
	54-62
	52-57
	100-110
	80-90
	165-180
	160-185
	100-130

	Tháng 10
	48-50
	45-50
	95-105
	75-85
	150-170
	150-180
	95-125



	Tháng 11
	48-50
	45-50
	95-100
	75-83
	150-170
	150-180
	95-125

	Tháng 12
	55-58
	50-52
	95-100
	82-87
	160-175
	165-180
	100-130

	Năm 2011
	33-69
	34-65
	65-120
	60-95
	120-200
	120-190
	95-130

	Năm 2010
	25-33
	25-38
	48-70
	50-75
	100-150
	100-160
	60-125

	Năm 2011 so với năm 2010
	Tăng 8-36
	Tăng 9-27
	Tăng 17-50
	Tăng 10-20
	Tăng 20-50
	Tăng 20-30
	Tăng 5-35



- Tình hình dịch bệnh: Tính đến ngày 29/12/2011, cả nước không còn tỉnh nào có ổ dịch cúm gia cầm, ổ dịch lở mồm long móng và ổ dịch tai xanh trên lợn. 

- Dự báo: 

 + Về cung cầu: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng sản lượng thịt lợn hơi các loại năm 2012 dự kiến tăng 6,2% so với năm 2011 ước đạt 4,515 triệu tấn thịt các loại, trong đó thịt lợn hơi ước đạt 3,291 triệu tấn, tăng khoảng 4,5% so với năm 2011; thịt gia cầm 772,5 ngàn tấn, tăng 12%; thịt bò ước khoảng 343 ngàn tấn, tăng 11%. Tổng khối lượng thịt các loại tiêu dùng trong nước khoảng 4,48-4,58 triệu tấn thịt hơi, tương đương 3,3 triệu tấn thịt xẻ quy đổi, tăng khoảng 6,5%-7% so với năm 2011

+ Về giá cả: Giá thực phẩm tươi sống năm 2012 có khả năng biến động khó lường tuỳ thuộc vào thời điểm, tình hình thời tiết, diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Trong tháng 1, khả năng giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ theo xu hướng tăng do nhu cầu phục vụ Tết ông Công ông Táo và tết Nguyên Đán 2012 tăng.

3.  ĐƯỜNG:

- Diễn biến: 

+ Thị trường thế giới: Hoạt động tăng cường bán ra của các nhà đầu tư cùng với những tín hiệu tích cực từ nguồn cung đường tại các nhà sản xuất chủ chốt như Thái Lan, Ân Độ, Nga và Ukraine đã đẩy giá đường thế giới tháng 12/2011 giảm so với tháng 11/2011. Tại New York, giá đường thô giao tháng 3/2012 khoảng 22,75 - 24,18 Uscent/Lb, giảm 1,22-1,73 Uscent/Lb; tại Luân Đôn giá đường trắng giao tháng 3/2011 khoảng 596,3 - 625,4 USD/tấn, giảm 26.7 – 60,4 USD/tấn (1 Lb = 0,454kg).

• Năm 2011: Từ đầu năm đến nay, giá đường thế giới có xu hướng giảm  trên các thị trường. So với tháng 1/2011, giá đường thế giới hiện giảm 7,52 – 8,28 Uscent/Lb tại NewYork và giảm từ 151,9-162 USD/tấn tại Luân Đôn.

Tính chung cả năm 2011, giá đường thế giới trên 2 thị trường New York và Thái Lan giảm so với năm 2010: Tại Tại New York, giá đường thô giao khoảng 20,47-32,46 Uscent/Lb, giảm 0,65 Uscent/Lb; tại Thái Lan giá đường trắng tinh luyện khoảng 587-832,4 USD/tấn, giảm 15,7 USD/tấn (1 Lb = 0,454kg). 

Riêng tại thị trường Luân Đôn,  đặc biệt tại thời điểm tháng 7 do nhu cầu tăng mạnh từ các quỹ hàng hoá trước những lo ngại sản lượng thu hoạch mía đường tại khu vực trung tâm phía nam Braxin giảm và hoạt động xuất khẩu của nước này liên tục bị tắc nghẽn tại cảng do thiếu phương tiện vận chuyển đã đẩy giá đường lên cao đỉnh điểm (753,1 - 876,3 USD/tấn). Còn lại, giá đường tại thị trường này nhìn chung cũng theo xu hướng giảm của thị truờng thế giới, dao động khoảng từ 581,4-787,4 USD/tấn, giảm 10,7 USD/tấn so với năm 2010. Cụ thể:

	Tháng
	New York

đường thô

(Uscent/Lb)
	Luân Đôn

đường trắng

(USD/tấn
	Thái Lan

Đường trắng tinh luyện

(USD/tấn)

	Tháng 1
	30,27 - 32,46
	748,2 - 787,4
	748,2 - 832,4

	Tháng 2
	30,08 - 31,64
	720,6 - 785,4
	720,6 - 805,4

	Tháng 3
	25,65 - 30,7
	667,1 - 763,1
	603,6 - 683,7

	Tháng 4
	25,66 - 28,0
	699,4 - 716,2
	643,8 - 653,6

	Tháng 5
	20,47- 22,85
	581,4 - 633,0
	587,0 - 623,7

	Tháng 6
	22,46- 27,58
	644,6 - 739,6
	619,7 -  673,7

	Tháng 7
	27,25- 30,24
	753,1 - 876,3
	677,4 - 719,5

	Tháng 8
	26,98- 28,97
	710,5 - 770,0
	669,5 - 803,8

	Tháng 9
	27,34 - 29,7
	717,6 - 773,7
	717,6 - 831,7

	Tháng 10
	24,69-27,93
	644,9 – 715 
	717,6 – 775,6

	Tháng 11
	23,97 – 25,91
	623 – 685,8
	

	Tháng 12
	22,75 – 24,18
	596,3 – 625,4
	

	Năm 2011
	20,47 – 32,46
	581,4 – 787,4
	587 – 832,4

	Năm 2010
	13,67 – 33,11
	437,8 – 798,1
	491,7 – 848,1

	Năm 2011 năm 2010
	Giảm  

0,65
	Giảm 

10,7
	Giảm

15,7


+ Thị trường trong nước: 

• Tháng 12/2011: 

* Tình hình sản xuất và tiêu thụ:

           Vào vụ sản xuất: đến ngày 15/12 đã có 35/38 nhà máy đường vào vụ sản xuất 2011/2012, còn lại 3 nhà máy đường cuối cùng (ở miền Trung – Tây Nguyên) dự kiến vào vụ tiếp là Phổ Phong (18/12), Đắc Nông (20/12), Khánh Hoà (26/12).

          Kết quả sản xuất: từ đầu vụ đến 18/12/2011 đã ép 2.800.000 tấn mía, sản xuất  213.000 tấn đường. So cùng kỳ năm trước lượng mía ép tăng 726.000 tấn, sản lượng đường tăng 51.700 tấn.

           Tiêu thụ: Từ ngày 15/11/2011 đến ngày 15/12/2011 các nhà máy đường bán ra 109.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 32.800 tấn.

            Tồn kho: tại các nhà máy đường, đến ngày 15/12 là 61.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 1.500 tấn.

            * Giá mía tại ruộng:

            Miền Bắc: Giá mía 10 CCS: Lam Sơn: 1.200 đồng/kg, Nghệ An – Tate & Lyle: 970 đồng/kg. Các nhà máy đường khác ở miền Bắc mua xô từ 1.000 đồng/kg (Cao Bằng, Nông Cống), 900 đồng/kg (Sơn La, Sông Lam).

            Miền Trung – Tây Nguyên: Giá mía 10 CCS từ  900 (Gia Lai) – 1.000 đồng/kg (Phổ Phong, Ninh Hoà, An Khê, 333).

            Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long: Giá mía 10 CCS 1.050 – 1.100 đồng/kg. Riêng Nước Trong: 1.200 đồng/kg.

           * Giá đường: Là tháng chuẩn bị đón Tết Dương lịch 2012  và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn nhưng tiêu thụ đường của các nhà máy đường không mạnh. Đường xuất tiểu ngạch đã cho phép trở lại với số hợp đồng đang chờ xuất, nhưng hiện tại giá giảm và tiêu thụ chậm. Hiện giá bán buôn đường RS khoảng 17.900-19.500 đồng/kg, giảm 700-900 đồng/kg; giá bán buôn đường RE khoảng 18.500-19.800 đồng/kg, giảm 800 – 1.000 đồng/kg so với tháng 11/2011. 

           * Tình hình nhập khẩu đường theo Hạn ngạch thuế quan: 

           Theo Bộ Công Thương, 11 tháng năm 2011 đã nhập được 195.948 tấn trong tổng số 250.000 tấn đường đã cấp theo hạn ngạch thuế quan, trong đó các doanh nghiệp dùng đường làm nguyên liệu sản xuất đã nhập 145.325 tấn (hạn ngạch 150.000 tấn); doanh nghiệp thương mại nhập 21.623 tấn (hạn ngạch 50.000 tấn); các nhà máy đường nhập 29.000 tấn (hạn ngạch 50.000 tấn).

          Trong tháng 11, Bộ Công Thương đã có các Công văn số 10622/BCT-XNK; 10820/BCT-XNK và Công văn số 10621/BCT-XNK thu hồi hạn ngạch đã cấp đối với 1.928 tấn đường của một số doanh nghiệp dùng đường làm nguyên liệu do không thực hiện hết hạn ngạch.

• Năm 2011: Giá bán buôn đường trong nước có nhiều biến động, tăng cao trong ba tháng đầu năm do giá thu mua mía và chi phí đầu vào tăng, sau đó liên tục giảm vào tháng 4,5 và tháng 6 do vào chính vụ sản xuất, sản lượng tăng cao hơn dự kiến, áp lực bán ra do lãi suất cao và ảnh hưởng của giá đường thế giới giảm. Đến tháng 8, giá đường tăng nhẹ trở lại do các nhà máy đường tăng cường mua vào để chuẩn bị cho tết Trung thu. Từ tháng 9/2011 đến nay, do vào vụ mơí nguồn cung dồi dào,  giá đường đã có xu hướng giảm trờ lại. 

Trong khi đó, giá bán lẻ từ đầu năm đến nay không có nhiều biến động chủ yếu dao động từ 20.000 đồng/kg – 23.000 đồng/kg.

So với năm 2010, giá đường trong nước năm 2011 tăng, cụ thể : Giá bán buôn đường RS khoảng 16.100-20.800 đồng/kg, tăng 400 – 2.300 đồng/kg; giá bán buôn đường RE khoảng 18.000-21.500 đồng/kg, tăng 500 – 3.700 đồng/kg; giá bán lẻ đường 20.000-23.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.
                  

                     






          ĐVT: đồng/kg                                  

	Tháng
	Giá bán buôn

 đường RS
	Giá bán buôn

đường RE
	Giá bán lẻ đường

	Tháng 1
	18.500 - 20.000
	19.000 - 20.800
	21.000 - 23.000

	Tháng 2
	18.500 - 20.000
	19.000 - 20.800
	21.000 - 23.000

	Tháng 3
	18.300 - 19.400
	19.300 - 20.600
	20.000 - 23.000

	Tháng 4
	16.800 - 18.500
	18.200 - 20.100
	21.000 - 22.000

	Tháng 5
	16.100 - 18.000
	18.000 - 19.300
	20.000 - 22.000

	Tháng 6
	17.800 - 19.500
	18.500 - 19.800
	20.000 - 22.000

	Tháng 7
	18.400 - 19.800
	18.800 - 19.900
	20.000 - 22.000

	Tháng 8
	19.200 - 20.800
	   20.200 - 21.500
	20.000 - 22.000

	Tháng 9
	18.800 - 20.100
	19.700 - 20.500
	20.000 - 23.000

	Tháng 10
	17.800 – 19.800 
	18.500 – 20.300 
	20.000 - 23.000

	Tháng 11
	18.800-20.200
	19.500-20.600
	20.000 - 23.000

	Tháng 12
	17.900-19.500
	18.500-19.800
	20.000 - 23.000

	Năm 2011
	16.100 - 20.800
	18.000 - 21.500
	20.000 - 23.000

	Năm 2010
	13.800 – 20.400
	14.300 – 21.000
	17.000 - 23.000

	Năm 2011 so với năm 2010
	Tăng

400 - 2.300
	Tăng

500 – 3.700
	Tăng

3.000


- Nguyên nhân: 


+ Thế giới: 9 tháng đầu năm 2011, do ảnh hưởng của thời tiết hạn hán, lũ lụt đã giới hạn nguồn cung từ các nước sản xuất đường lớn như Braxin, Nga và Pakistan dẫn đến dự trữ đường toàn cầu ở mức thấp. Trong khi đó nhu cầu tiêu dùng đường tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi lại tăng cho mùa lễ hội, lực mua từ các quỹ đầu tư tăng, hoạt động xuất khẩu tại Braxin bị ngừng trệ đã kéo giá đường thế giới tăng so cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của khủng hoảng nợ công tại Châu Âu kéo dài cùng với những tín hiệu tốt về nguồn cung tại các nước xuất khẩu lớn như Thái Lan và Ấn Độ, đã kéo giá đường thế giới năm 2011 giảm so với năm 2010.

+ Trong nước: Trước những biến động mạnh của thị trường đường thế giới trong những tháng đầu năm cùng với giá nguyên liệu mía và chi phí sản xuất đầu vào như giá xăng dầu, giá điện tăng, nhu cầu đường cho sản xuất hàng hoá phục vụ Tết Nguyên Đán, trung thu tăng là những nhân tố chính tác động giá đường năm 2011 tăng so với năm 2010.

- Dự báo: 

+ Thế giới: Tín hiệu tích cực về nguồn cung từ các nhà sản xuất đường chủ chốt như Ấn Độ, Thái Lan, Nga và Ukraine; và tình trạng khủng hoảng nợ công tại các nước Châu Âu chưa có dấu hiệu khả quan sẽ tác động đến thị trường hàng hoá nói chung cũng như thị trường đường nói riêng. Dự báo giá đường thế giới tiếp tục giảm.

+ Trong nước: Lượng đường tồn kho tại các nhà máy, cộng với đường nhập khẩu theo hạn ngạch và đường lậu vẫn vào thường xuyên thì nguồn cung đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước thời gian tới. Dự báo giá đường ổn định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội mía đường, niên vụ 2011/2012 diện tích mía dự kiến tăng 11% so với năm trước, sản lượng đường ước đạt trên 1,4 triệu tấn, cùng với lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan khoảng 70.000 tấn và lượng tồn kho cuối vụ trước khoảng 100.000 tấn, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước (khoảng 1,3 - 1,4 triệu tấn).


4. PHÂN BÓN 


- Diễn biến và nguyên nhân:


+ Thị trường thế giới: 
Tháng 12/2011: Giá phân Urê trên một số thị trường chính như Yuzhny, Baltic, Trung Đông đều có xu hướng giảm so với tháng 11/2011. Cụ thể:







ĐVT: USD/tấn 

	Thị trường
	Tháng 12/2011
	Tháng 11/2011
	Tháng 12/2011 so với tháng 11/2011

	Yuzhny (FOB)
	360-365
	482-500
	giảm 122-135

	Baltic (FOB)
	335-345
	461-465
	giảm 120-125

	Trung Đông (FOB)
	424-426
	515-520
	giảm 91-94



Năm 2011: Thị trường phân bón thế giới năm 2011 nhìn chung không ổn định do nhu cầu mua của các nhà nhập khẩu trên thị trường biến động không đều và ảnh hưởng tình hình thời tiết xấu tại một số thị trường. Ba tháng đầu năm, giá phân bón thế giới liên tục giảm do nhu cầu mua giảm. Từ tháng 4, giá phân bón trên thị trường thế giới lại có xu hướng tăng do nhu cầu mua tăng và nguồn cung bị hạn chế. Sang đến tháng 7, giá phân bón lại giảm do nguồn cung bắt đầu tăng sau khi một số nhà máy sản xuất lớn đã qua thời gian nghỉ bảo dưỡng. Tuy nhiên, từ tháng 8, tháng 9 giá phân bón lại tiếp tục có diễn biến tăng do nhiều nước trong đó có Trung Quốc giảm khả năng xuất khẩu phân bón hoặc giảm sản xuất để tiêu dùng trong nước. Từ tháng 10 trở lại đây, giá phân bón liên tục giảm do nhu cầu mua giảm.


+ Thị trường trong nước: 

Tháng 12/2011: Giá phân bón Urê trong nước tháng 12/2011 giảm nhẹ ở miền Nam và ổn định ở miền Bắc so với tháng 11/2011. Cụ thể, miền Bắc giá Urê dao động trong khoảng 10.500-10.600 đồng/kg, ổn định; miền Nam giá phổ biến khoảng 10.700-10.800 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Năm 2011: Nguồn cung phân bón trong nước luôn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chủ yếu của giá nhập khẩu và giá một số chi phí đầu vào: điện, xăng dầu, tỷ giá, nhu cầu tăng nên giá phân bón tăng 2.000-3.000 đồng/kg (tuỳ loại) so với cuối năm 2010 và có diễn biến tăng trong mười tháng đầu năm. Tuy nhiên từ tháng 11 đến nay, giá phân bón trong nước lại giảm do mức tiêu thụ phân bón chậm do các doanh nghiệp kinh doanh hạn chế bán trả chậm (do lãi vay cao) và do ảnh hưởng từ giá phân bón trên thị trường thế giới giảm. Cụ thể, giá phân bón urê trong nước và thế giới năm 2011 như sau:

	Tháng
	Thị trường

	
	Thế giới

(USD/tấn)
	Trong nước

(đồng/kg)

	Tháng 1
	375 - 390
	8.000 - 9.000

	Tháng 2
	355 - 390
	8.200 - 9.500

	Tháng 3
	310 - 372
	8.500 - 10.500

	Tháng 4
	335 - 355
	9.500 - 10.000

	Tháng 5
	395 - 409
	9.500 - 10.500

	Tháng 6
	495 - 525
	9.500 - 10.000

	Tháng 7
	450 - 500
	9.800 - 10.250

	Tháng 8
	470 - 500
	10.250 - 10.700

	Tháng 9
	500 - 530
	11.000 - 11.500

	Tháng 10
	485-500
	11.300-11.600

	Tháng 11
	461-520
	10.500-11.000

	Tháng 12
	335-426
	10.500-10.800

	Năm 2011
	310-525
	8.000-11.600

	Năm 2010
	210-390
	6.200-9.000

	Năm 2011 so với năm 2010
	Tăng 100-135
	Tăng 1.800-2.600


          - Dự báo: 

           + Về cung cầu: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương, năm 2012 cả nước cần khoảng 9,88 triệu tấn phân bón các loại; trong đó phân Urê 2 triệu tấn; phân đạm SA 710 ngàn tấn; phân Kali 920 ngàn tấn; phân DAP 950 ngàn tấn; phân NPK 3,5 triệu tấn; phân lân các loại 1,8 triệu tấn. Khả năng sản xuất trong nước là 7,25 triệu tấn phân bón các loại, trong đó 1,75 triệu tấn Urê; 300 ngàn tấn DAP; 1,8 triệu tấn phân lân các loại và 3,4 triệu tấn NPK.

+ Về giá cả: Tháng 1/2012 là thời điểm đón năm mới và nghỉ đông của nhiều nước nên thị trường phân bón thế giới khả năng sẽ có xu hướng ổn định. Tuy nhiên, xét chung cả năm, thị trường phân bón thế giới sẽ biến động tăng giảm tuỳ thuộc vào diễn biến tình hình kinh tế thế giới và mùa vụ của từng khu vực. 

Trong nước: tháng 1/2012 là thời điểm bắt đầu vào Vụ Đông Xuân ở miền Bắc (từ tháng 1 đến tháng 3), nhu cầu gia tăng nên giá phân bón trong nước nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng khá lớn của xu hướng giá phân bón trên thế giới nên giá phân bón trong nước  năm 2012 vẫn diễn biến khó lường, nhưng khả năng sẽ ổn định hơn năm 2011.

5. THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

* Tháng 12/2011

-  Diễn biến:

+ Thị trường thế giới: Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới đầu tháng 12/2011 giảm mạnh và tăng trở lại vào cuối tháng; tính chung cả tháng vẫn giảm mạnh so với tháng 11/2011. Tại Chicago, giá khô dầu đậu tương giao tháng 01/2012 khoảng 276,9-295,2 USD/tấn, giảm 21,4-24,6 USD/tấn; giá đậu tương giao tháng 01/2012 khoảng 11-11,85 USD/Bushel, giảm 0,4225-0,7825 USD/Bushel; giá ngô giao kỳ hạn tháng 3/2012 khoảng 580,75-608 Uscent/Bushel, giảm 48,25-67  Uscent/Bushel (trong đó 1 bushel= 0,02722 tấn).

+ Thị trường trong nước: Giá thức ăn chăn nuôi tháng 12/2011 ổn định so với tháng 11/2011. Giá thức ăn hỗn hợp cho lợn khoảng 9.590-11.172 đồng/kg, giá thức ăn hỗn hợp cho gà khoảng 10.158-11.474 đồng/kg. 

- Nguyên nhân: Đầu tháng 12 giá thức ăn chăn nuôi giảm mạnh do áp lực từ những lo ngại về nhu cầu xuất khẩu chậm lại; đồng thời thị trường cũng chịu sức ép tâm lý mạnh từ khủng hoảng nợ công tại châu Âu, cùng với báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết tồn kho đậu tương cuối vụ tăng 18% so với dự đoán của tháng trước. Giá thức ăn chăn nuôi tăng trở lại vào cuối tháng do đồng USD suy yếu.


* Năm 2011: Giá thức ăn chăn nuôi thế giới liên tục biến động tăng giảm trong năm 2011, trong đó giảm mạnh trong tháng 12/2011. Tính chung 12 tháng, giá thức ăn chăn nuôi giao kỳ hạn trên thị trường Chicago tăng mạnh so với 12 tháng năm 2010. Cụ thể: 

	Tháng


	Ngô

 (Uscent/ Bushel)
	Khô đậu tương (USD/tấn)
	Đậu tương

 (USD/ Bushel)

	Tháng 1
	603,75 - 61,75
	338,6 - 388,1
	13,436 - 14,1

	Tháng 2
	674,05 - 10,75
	362 - 388,65
	13,68 - 14,51

	Tháng 3
	    635,05 - 707
	350 - 366,9
	13,117 - 14,962

	Tháng 4
	    663,05 - 768
	340,1 - 370,5
	13,2975 - 14,1025

	Tháng 5
	       682 - 749,75
	305,4 - 360,4
	13,265 - 13,795

	Tháng 6
	725,6 - 787
	358,5 - 373,4
	13,68 - 14,145

	Tháng 7
	652,05 - 701,25 
	341,7 - 359,3 
	13,32 - 13,91 

	Tháng 8
	664,05 - 713,25
	339,6 - 353,5 
	13,09 - 13,55

	Tháng 9
	688 - 747
	348,5 - 375,1
	13,36 - 14,27

	        Tháng 10
	600- 647,05
	304,1- 324,3
	11,64- 12,57

	        Tháng 11
	647,75 – 656,25
	298,3-319,8
	11,7825-12,2725

	        Tháng 12
	580,75-608
	276,9-295,2
	11-11,85

	12 tháng năm 2011
	591 - 787
	276,9 - 388,65
	11,07 - 14,962

	12 tháng năm 2010
	338,2 – 600,25
	249,6 – 351,5
	9,08 – 13,192

	12 tháng năm 2011 so với 12 tháng năm 2010
	186.75-252.8
	27.3 – 37.15
	1.77-1.99


+ Thị trường trong nước: Giá thức ăn chăn nuôi nhìn chung tăng trong 6 tháng đầu năm, ổn định trong 6 tháng cuối năm. So với cùng kỳ năm 2010 giá thức ăn chăn nuôi năm 2011 tăng khoảng 760-2.372 đồng/kg đối với thức ăn hỗn hợp cho lợn; tăng khoảng 2.424-2.600 đồng/kg đối với thức ăn hỗn hợp cho gà. Cụ thể như sau:





    


ĐVT: đồng/kg
	






        Tháng


	Thức ăn hỗn hợp cho lợn
	Thức ăn hỗn hợp cho gà

	Tháng 1
	8.160 – 10.190
	9.400 – 13.360

	Tháng 2
	8.323 – 10.393
	9.628 – 10.567

	Tháng 3
	9.207 – 10.600
	9.802 – 10.798

	Tháng 4
	9.427 – 10.860
	9.802 – 10.798

	Tháng 5
	9.430 – 11.012
	 9.998 – 11.314

	Tháng 6
	9.590 – 11.172
	10.158 – 11.474

	Tháng 7
	9.590 – 11.172
	10.158 – 11.474

	Tháng 8
	9.590 – 11.172
	10.158 – 11.474

	Tháng 9
	9.590 – 11.172
	10.158 – 11.474

	Tháng 10
	9.590 – 11.172
	10.158 – 11.474

	Tháng 11
	9.590 – 11.172
	10.158 – 11.474

	Tháng 12
	9.590 – 11.172
	10.158 – 11.474

	12 tháng năm 2011
	8.160 - 11.172
	 9.400 - 11.474

	12 tháng năm 2010
	7.400 – 9.400
	6.800 – 9.700

	12 tháng năm 2011 so với 12 tháng năm 2010
	                760 - 2.372
	    2.424 - 2.600


- Nguyên nhân:

 + Thế giới: Do nguồn cung hạn chế bởi ảnh hưởng của thời tiết xấu, dự báo sản lượng giảm tại một số nước xuất khẩu lớn cùng với lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc của Nga đã đẩy giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2011 tăng so với 9 tháng đầu năm 2010. Hoạt động tăng cường bán ra trục lợi do lo ngại về thị trường hàng hoá sẽ trượt giá mạnh và việc bán tháo hàng hoá từ thương nhân và các quỹ hàng hoá diễn ra trên diện rộng, cùng với lượng tồn kho ngô tại các đại lý và nông dân Mỹ ở mức cao, khoảng 1,128 tỷ bushel (1 bushel = 0,02722 tấn) là những nguyên nhân chủ yếu kéo giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm trong tháng 10/2011. Tháng 11/2011 do thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến sản lượng ngô, đậu tương  ở các nước xuất khẩu truyền thống như Argentina, Australia, Canada, Mỹ, cùng với đó hoạt động mua vào tăng của các quỹ đầu tư trước những lo ngại về giá nguyên liệu tăng đã đẩy giá ngô, đậu tương thế giới tăng so với tháng 10/2011. Tháng 12/2011 giá thức ăn chăn nuôi giảm mạnh do thị trường chịu sức ép tâm lý mạnh từ nợ công châu Âu, cùng với báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết tồn kho đậu tương cuối vụ tăng tới 18% dự đoán của tháng trước.

+ Trong nước: Giá thức ăn chăn nuôi trong nước tăng liên tục từ đầu năm đến tháng 6/2011 do ảnh hưởng của các chi phí đầu vào như giá nguyên liệu thế giới, giá xăng dầu, điện, nước và tỷ giá tăng làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Do ảnh hưởng của giá thức ăn chăn nuôi thế giới và lượng tiêu thụ thức ăn thành phẩm không tăng nên giá thức ăn chăn nuôi trong nước từ tháng 7 đến tháng 12 giữ ở mức ổn định.

- Dự báo: Giá thức ăn chăn nuôi thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, năm 2012 xu hướng tăng là chủ yếu. Theo kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi, sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp phát triển bình quân 7,8%/năm. Dự báo tổng sản lượng thức ăn hỗn hợp quy đổi sản xuất và tiêu thụ trong nước năm 2012 khoảng 12,5 triệu tấn, tăng 8,7% so với năm 2011. Lượng thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập khẩu ước đạt khoảng 8,7% triệu tấn, tăng khoảng 6% so với năm 2011. 

6.  SỮA


- Diễn biến:


+ Thị trường thế giới: 


Tháng 12/2011: Giá sữa tại các thị trường trong tháng 12 có xu hướng giảm nhẹ hoặc ổn định (tuỳ loại) so với tháng 11. Cụ thể: sữa bột gầy tại thị trường Châu Úc dao động khoảng 3.100-3.500 USD/tấn, giảm 100 USD/tấn; giá sữa nguyên kem khoảng 3.400-3.800 USD/tấn, ổn định. Tại thị trường Tây Âu, giá sữa bột gầy hiện ở mức 3.000-3.200 USD/tấn, giảm 150-200 USD/tấn; giá sữa nguyên kem dao động ở mức 3.675-4.025 USD/tấn, giảm 225 USD/tấn.


Năm 2011: Theo FAO, chỉ số giá sữa thế giới 11 tháng năm 2011 tăng 10,88% so với cả năm 2010.


+ Thị trường trong nước:


Tháng 12/2011: Giá sữa trong nước vẫn đứng ở mức cao. Trong tháng, một số hãng sữa ngoại đã điều chỉnh tăng giá bán, mức tăng từ 8%-19%, cụ thể hãng sữa Mead Johnson tăng từ 18%-19% (áp dụng cho 3/35 mặt hàng); hãng sữa Abbott tăng giá 9% (áp dụng cho 30/33) mặt hàng; hãng sữa Nestlé tăng giá từ 2%-10% (áp dụng cho 5/20 mặt hàng)...


Năm 2011: Giá sữa trong nước vẫn đứng ở mức cao. Các doanh nghiệp đăng ký giá tại Cục Quản lý giá đã điều chỉnh tăng giá 2 lần. Giá mua sữa tươi trong nước cũng được một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng, cụ thể Công ty Vinamilk điều chỉnh tăng giá thu mua sữa bò tươi nguyên liệu cho các hộ chăn nuôi gia 2 lần vào tháng 1 và tháng 3, mức tăng trên 12,5%. Cụ thể các lần điều chỉnh giá của một số doanh nghiệp như sau:

	Công ty
	Số mặt hàng điều chỉnh
	Mức tăng (tuỳ loại)
	Thời điểm điều chỉnh
	Ghi chú

	Công ty cổ phần sữa Việt Nam
	
	12%
	1/1/2011
	Công ty nhập khẩu nguyên liệu về chế biến thành phẩm



	Công ty TNHH dược phẩm 3A
	33
	6 - 18%
	1/3/2011
	Công ty nhập khẩu thành phẩm



	Công ty FrieslandCampina Việtnam


	37
	5,14 - 16,43%
	8/2/2011
	Công ty nhập khẩu nguyên liệu về chế biến thành phẩm



	
	26
	14,91 - 15,08%
	1/9/2011
	

	Công ty Nestle Vietnam


	4
	8%
	24/2/2011
	Công ty nhập khẩu thành phẩm



	
	5
	2 - 10%
	12/2011
	

	Công ty Mead Johnson


	7
	11,3%
	1/3/2011
	Công ty nhập khẩu thành phẩm



	
	3
	18 - 19%
	12/2011
	

	Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến


	8
	10,9 - 12%
	1/3/2011
	Công ty phân phối sữa của Công ty Mead Johnson 



	Abbott
	30
	9%
	12/2011
	



- Nguyên nhân: Năm 2011, do chịu áp lực từ các yếu tố chi phí đầu vào có biến động tăng như tỷ giá ngoại tệ tăng, giá nhập khẩu tăng từ 1%-9%, thuế nhập khẩu tăng từ 5%-10% và các chi phí như tiền lương, lãi vay ngân hàng... nên một số doanh nghiệp kinh doanh sữa tăng giá bán.


- Dự báo: Năm 2012, giá sữa vẫn tiếp tục đứng ở mức cao do ảnh hưởng của chi phí đầu vào.


7. XI MĂNG:

- Tình hình cung cầu: 

+ Tháng 12: Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (TCTCNXM), trong tháng 12, lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng giảm nhẹ so tháng 11/2011; ước tổng sản lượng sản xuất 3,935 triệu tấn (TCTCNXM là 1,338 triệu tấn) giảm 19.000 tấn so với cùng kỳ tháng 11; mức tiêu thụ 4 triệu tấn (trong đó TCTCNXM là 1,36 triệu tấn) giảm 29.000 tấn so với cùng kỳ tháng trước. 

+ Năm 2011: Trong năm 2011, ước tổng sản lượng sản xuất xi măng của toàn ngành đạt khoảng 45,82 triệu tấn (chiếm khoảng 90% kế hoạch sản xuất năm); sản lượng tiêu thụ khoảng 46,875 triệu tấn (chiếm 94% kế hoạch tiêu thụ cả năm).

- Giá cả: 

+ Tháng 12: Tại các Công ty sản xuất xi măng, trong tháng 12, các Công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công  nghiệp xi măng Việt Nam vẫn giữ ổn định giá bán với mức giá được điều chỉnh ngày 4/7/2011. Cụ thể giá của từng Công ty như sau: 





(ĐVT: đồng/tấn)

	Đơn vị
	Chủng loại XM
	Giá bán

(đồng/tấn) 

	Toàn TCT
	
	

	Hoàng Thạch
	PCB30 bao
	1.260.000

	Hải Phòng
	PCB30 bao
	1.250.000

	Bút Sơn
	PCB30 bao
	1.260.000

	Bỉm Sơn
	PCB30 bao
	1.268.300

	Tam Điệp
	PCB30 bao
	1.237.600

	Hoàng Mai
	PCB40 bao
	1.280.000

	Hải Vân
	PCB40 bao
	1.385.000

	Hà Tiên 1
	PCB40 bao
	1.710.000


(Giá bán trên là giá giao trên phương tiện bên mua tại máng xuất của nhà máy và đã có thuế VAT).

 Trên thị trường: Tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung giá từ 1.320 đ-1.600 đ/kg, tại các tỉnh miền Nam giá từ 1.600 đ-1.800 đ/kg, ổn định so tháng 11/2011.

+ Năm 2011: Trong năm 2011, giá xi măng tại các nhà máy được điều chỉnh tăng 3 lần:

- Lần thứ nhất: ngày 01/2, các Công ty sản xuất xi măng  tăng giá bán 60.000 đồng/tấn (riêng Công ty xi măng Bút Sơn tăng 50.000 đồng/tấn, xi măng Hà Tiên tăng 80.000 đồng/tấn) so với giá bán trước đó (điều chỉnh ngày  15/10/2010) do giá một số vật tư đầu vào tăng.

- Lần 2: ngày 01/4, các  Công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty CNXMVN đã điều chỉnh tăng giá bán xi măng từ 120.000 -150.000 đồng/tấn do một số chi phí sản xuất xi măng tăng (điện, than, vỏ bao, tỷ giá VND/USD).

- Lần 3: ngày 4/7, Công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty CNXMVN đã điều chỉnh tăng giá bán xi măng từ 120.000-150.000 đồng/tấn (do chi phí tài chính tăng cao và chi phí trả nợ lãi vay và vốn vay đến hạn phải trả năm 2011).

Sau 3 lần tăng giá, giá mỗi tấn xi măng tại nhà máy tăng từ 290.000 - 390.000 đồng/tấn. Cụ thể xi măng tại các nhà máy tháng 1/2011 so tháng 12/2011 như sau: 








(ĐVT: đồng/tấn) 

	Đơn vị
	Chủng loại XM
	Giá bán

	
	
	Tháng 1/2011
	Tháng 12/2011
	So sánh mức tăng (2)/(1)

	
	
	(1)
	(2)
	Tuyệt  đối 
	Tương  đối (%)

	Hoàng Thạch
	PCB30 bao
	960.000
	1.260.000
	300.000
	31,25

	Hải Phòng
	PCB30 bao
	950.000
	1.250.000
	300.000
	31,58

	Bút Sơn
	PCB30 bao
	970.000
	1.260.000
	290.000
	29,90

	Bỉm Sơn
	PCB30 bao
	968.000
	1.268.000
	300.000
	30,99

	Tam Điệp
	PCB30 bao
	936.000
	1.237.000
	301.000
	32,16

	Hoàng Mai
	PCB40 bao
	980.000
	1.280.000
	300.000
	30,61

	Hải Vân
	PCB40 bao
	1.085.000
	1.385.000
	300.000
	27,65

	Hà Tiên 1
	PCB40 bao
	1.330.000
	1.710.000
	390.000
	29,33


(Giá giao trên phương tiện bên mua tại máng xuất của nhà máy và đã có thuế VAT).







 - Dự báo: Tháng 1/2012, giá xi măng có thể ổn định hoặc giảm nhẹ do nhu cầu giảm vào tháng có Tết Nguyên đán; cả năm 2012 giá có thể ổn định do lượng cung dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu.


8. THÉP XÂY DỰNG:


- Diễn biến tháng 12:
 
+ Thị trường thế giới: Giá chào phôi thép thế giới tháng 12/2011 tương đối ổn định so với tháng trước do nhu cầu tiêu thụ thép vẫn ở mức thấp, nhất là vào thời điểm nghỉ tết. Hiện giá chào phôi thép tại thị trường Đông Nam Á, phổ biến ở mức 620 đến 635 USD/tấn (CFR).

+ Thị trường trong nước: Trong tháng 12/2011, do nhu cầu tiêu thụ giảm nên để kích thích tiêu dùng, một số nhà máy sản xuất kinh doanh thép tăng chiết khấu bán hàng, hỗ trợ tiền vận chuyển và điều chỉnh giảm giá bán tại nhà máy với mức giảm 200 đồng/kg. Mức giá cụ thể như sau:













ĐVT: đồng/kg
	Sản phẩm
	Miền Bắc
	Miền Nam

	
	GTTN
	VPS
	Thép MN
	Vinakyoei

	
	Cuối tháng 11
	Cuối

 tháng 12
	Cuối tháng 11
	Cuối

 tháng 12
	Cuối tháng 11
	Cuối

 tháng 12
	Cuối tháng 11
	Cuối

 tháng 12

	Thép tròn đốt
	16.300
	16.100
	16.700
	16.700
	17.160
	17.160
	17.060
	17.060

	Thép cuộn Ф6
	16.300
	16.100
	16.700
	16.700
	17.210
	17.210
	17.060
	17.060


(Giá bán tại nhà máy, chưa trừ chiết khấu, chưa có VAT)


Trên thị trường, giá bán lẻ thép tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, ở mức 17.600 - 19.000 đồng/kg, ổn định; tại các tỉnh Miền Nam dao động ở mức 17.400 -19.000đ/kg,  giảm 300 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước.

- Dự báo: Giá thép bán lẻ tại thị trường trong nước tháng 1/2012 tiếp tục giảm nhẹ do nhu cầu giảm, nhất là trong dịp nghỉ lễ  Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012.
       Năm 2011:

- Thị trường thế giới: Trong năm 2011, thị trường thép thế giới bị ảnh hưởng bởi những bất ổn về chính trị tại khu vực Trung Đông, cùng với các biến động về nhu cầu tiêu thụ thép và ảnh hưởng của thời tiết đã làm cho giá phôi thép thị trường Đông Nam Á biến động tăng (so tháng 12/2010)  trong quí I, giữ ổn định trong quí II và tăng trong quí III, giảm nhẹ trong Quí IV. Cụ thể như sau (lấy mức bình quân USD/tấn):

Tháng 12/2010: 600 USD/tấn; tháng 1: 675 USD/tấn; tháng 2: 665 USD/tấn; tháng 3: 675USD/tấn; tháng 4: 670 USD/tấn; tháng 5: 685; tháng 6: 672,5 USD/tấn; tháng 7: 675 USD/tấn; tháng 8: 687 USD/tấn; tháng 9: 695 USD/tấn; tháng 10: 672,5 USD/tấn; tháng 11: 632,5 USD/tấn; tháng 12: 632,5 USD/tấn.

- Thị trường trong nước: 

+ Về giá: Do tác động của giá phôi thép tăng cao trong năm 2011, trong đó chủ yếu điều chỉnh trong Quí I/2011 nên các doanh nghiệp sản xuất thép đã 8 lần điều chỉnh tăng giá bán với mức tăng từ 500-1.200 đồng/kg/lần. Cụ thể (đ/kg):

Trong tháng 1: tăng 3 lần, với mức tăng từ 600-1.200 đồng/kg so cuối tháng 12/2010; tháng 2 tăng 2 lần, mức tăng từ 900-950 đ/kg so tháng cuối tháng1; tháng 3 tăng 2 lần, mức tăng từ 500-900 đồng/kg so cuối tháng 2; tháng 8 tăng 1 lần đối với thương hiệu thép Miền Nam với mức tăng 500 đồng/kg so mức giá trước đó (cuối tháng 3/2011).

Từ quí II/2011, do tác động của chính sách cắt giảm đầu tư công, thắt chặt tài khoá... nên nhu cầu tiêu thụ thép giảm mạnh, đã buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép giảm giá bán thông qua việc tăng chiết khẩu, hỗ trợ bán hàng (vận tải, kho bãi, trả chậm…) để kích thích tiêu thụ (ngày 01/12/2011, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã điều chỉnh giảm giá bán, với mức giảm là 200 đồng/kg).
Bảng giá thép thành phẩm năm 2011, cụ thể như sau:

	Ngày
	GTTN
	VPS
	Thép Miền Nam
	Vinakyoei

	
	Thép tròn
 đốt, cΦ6
	mức
 tăng
	Thép tròn
 đốt, cΦ6
	mức
 tăng
	Thép tròn
 đốt
	mức
 tăng
	Thép 
cΦ6
	mức
 tăng
	Thép tròn
 đốt
	mức
 tăng

	1-10/1/2011
	14,200
	1.07%
	15,450
	10.75%
	14,560
	0.00%
	14,610
	0.00%
	14,960
	0.00%

	11-20/1/2011
	14,500
	2.11%
	15,450
	0.00%
	14,960
	2.75%
	15,010
	2.74%
	15,660
	4.68%

	20-28/1/2011
	14,850
	2.41%
	15,450
	0.00%
	15,760
	5.35%
	15,810
	5.33%
	16,060
	2.55%

	8-15/2/2011
	15,500
	4.38%
	15,450
	0.00%
	15,760
	0.00%
	15,810
	0.00%
	16,060
	0.00%

	16-28/2/2011
	15,800
	1.94%
	16,450
	6.47%
	16,060
	1.90%
	16,110
	1.90%
	16,560
	3.11%

	1-10/3/2011
	16,100
	1.90%
	16,700
	1.52%
	16,660
	3.74%
	16,710
	3.72%
	17,060
	3.02%

	11-20/3/2011
	16,300
	1.24%
	16,700
	0.00%
	16,660
	0.00%
	16,710
	0.00%
	17,060
	0.00%

	18/8/2011
	 
	 
	 
	 
	17,160
	3.00%
	17,210
	2.99%
	 
	 

	1/12/2011
	16,100
	-1.23%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


+ Về sản xuất tiêu thụ :

Tình hình sản xuất và tiêu thụ: Theo Hiệp hội Thép VN, ước lượng sản xuất năm 2011 đạt khoảng: 4.768.020 tấn; ước lượng tiêu thụ đạt khoảng: 4.619.350 tấn.

	Tháng 
	Năm 2010
	Năm 2011
	Chênh lệch SX
	Chênh lệch TT
	

	
	SX
	Tiêu thụ
	SX
	Tiêu thụ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tđối
	%
	Tđối
	%
	

	1
	402,879
	347,573
	462,571
	469,189
	59,692
	14.82%
	121,616
	34.99%
	

	2
	278,573
	302,524
	390,086
	474,834
	111,513
	40.03%
	172,310
	56.96%
	

	3
	478,765
	568,551
	484,051
	327,794
	5,286
	1.10%
	-240,757
	-42.35%
	

	4
	410,282
	299,201
	434,766
	439,718
	24,484
	5.97%
	140,517
	46.96%
	

	5
	355,213
	283,658
	437,689
	389,712
	82,476
	23.22%
	106,054
	37.39%
	

	6
	315,000
	355,000
	330,000
	298,000
	15,000
	4.76%
	-57,000
	-16.06%
	

	7
	433,000
	531,000
	307,000
	359,000
	-126,000
	-29.10%
	-172,000
	-32.39%
	

	8
	472,116
	486,943
	437,968
	483,288
	-34,148
	-7.23%
	-3,655
	-0.75%
	

	9
	406,000
	283,000
	416,563
	381,815
	10,563
	2.60%
	98,815
	34.92%
	

	10
	443,000
	448,000
	357,326
	326,000
	-85,674
	-19.34%
	-122,000
	-27.23%
	

	11
	490,485
	520,415
	360,000
	340,000
	-130,485
	-26.60%
	-180,415
	-34.67%
	

	12
	380,000
	320,000
	350,000
	330,000
	-30,000
	-7.89%
	10,000
	3.13%
	

	Tổng
	4,865,313
	4,745,865
	4,768,020
	4,619,350
	 -97,293
	-2.00%
	-216,515
	-2.67%
	



- Dự báo: Giá thép thành phẩm trong tháng 1/2012 và Quí I/2012 giảm nhẹ do tiếp tục chịu tác động từ nền kinh tế tăng trưởng ở mức hợp lý và chính sách tài khóa, tiền tệ chặt chẽ.

9. XĂNG DẦU:
       Tháng 12:


+ Diễn biến giá thế giới: Bình quân 29 ngày đầu tháng 12/2011, giá xăng dầu thành phẩm (căn cứ giá Platt Singapore) tiếp tục có những diễn biến trái chiều so với giá dầu thô WTI. Cụ thể: bình quân 29 ngày đầu tháng 12/2011 so với bình quân tháng 11/2011 thì giá các chủng loại dầu thành phẩm giảm (từ 2,98% - 3,95%), riêng xăng tăng nhẹ (0,17%), dầu thô WTI tăng 1,38%.

Bảng so sánh giá xăng dầu thế giới bình quân 29 ngày đầu tháng 12/2011 với bình quân tháng 11/2011 cụ thể như sau: 

	Chủng loại
	Bình quân tháng 11/2011
	Bình quân 29 ngày đầu  tháng 12/2011
	So sánh (2)/(1)

	
	(1)
	(2)
	Mức (USD/thùng)
	Tỷ lệ (%)

	Xăng RON 92
	111,17
	111,36
	+0,19
	+ 0,17

	Dầu hỏa
	127,99
	122,93
	- 5,06
	-3,95

	Dầu điêzen 0,05S
	129,39
	125,16
	- 4,23
	-3,27

	Dầu madút
	690,79
	670,18
	-20,61
	-2,98

	Dầu thô WTI
	97,21
	98,29
	+ 1,34
	+ 1,38


  
+ Thị trường xăng dầu trong nước:

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, ngày 26/12/2011, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối: giảm sử dụng Quỹ với các loại dầu từ 210 - 460 đồng/lít,kg; giảm trích Quỹ Bình ổn giá từ 550 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít để có điều kiện tăng thuế nhập khẩu (từ 0% lên 4%) đối với mặt hàng xăng (áp dụng từ ngày 28/12/2011); Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán các chủng loại xăng dầu như hiện hành, cụ thể:

+ Xăng RON 92: 20.800 đồng/lít;

+ Điezen 0,05S: 20.400 đồng/lít;

+ Dầu hỏa: 20.200 đồng/lít;

+ Madut 3S: 16.800 đồng/kg;

Thuế nhập khẩu của các chủng loại dầu vẫn giữ như hiện hành (madut là 0%; điêzen, dầu hỏa: 5%).

       Năm 2011:

a. Diễn biến giá xăng dầu thế giới:

Trong năm 2011, giá xăng dầu thị trường thế giới diễn biến theo các tín hiệu của tình hình kinh tế, chính trị thế giới: trong 4 tháng đầu năm biến động theo xu hướng tăng; giảm nhẹ trong nửa cuối tháng 5. Trong những tháng cuối năm, nửa cuối tháng 11 đầu tháng 12/2011 diễn biến giá xăng dầu thành phẩm có những diễn biến trái chiều so với giá dầu thô WTI (nếu so với bình quân tháng 11/2011 thì giá xăng dầu thành phẩm giảm, riêng giá dầu thô tăng). 

Nếu so sánh diễn biến giá xăng dầu bình quân 12 tháng năm 2011 với bình quân năm 2010 thì tất cả các chủng loại xăng dầu đều tăng, cụ thể:

	Chủng loại

 
	Bình quân tháng 12/2011
	Bình quân năm 2010
	Bình quân 12 tháng năm 2011
	So sánh (3) / (2)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	Mức (USD/thùng)
	Tỷ lệ (%)

	Xăng RON 92
	111,36
	86,17
	117,37
	+31,20
	+ 36,21

	Dầu hoả
	122,93
	90,11
	125,57
	+ 35,46
	+ 39,35

	Điêzen 0,05S
	125,16
	90,27
	126,16
	+ 35,89
	+ 39,76

	Madut
	670,18
	470,37
	648,69
	+ 178,32
	+ 37,91

	Dầu thô WTI
	98,29
	79,55
	95,12
	+ 15,57
	+ 19,57


(Giá xăng dầu nói trên được cập nhật đến ngày 29/12/2011).

b. Tổng quan diễn biến giá xăng dầu trong nước (Phụ lục kèm theo):

Điều hành giá xăng dầu hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.  

Trong bối cảnh giá thị trường xăng dầu thế giới cuối năm 2010, năm 2011 diễn biến rất phức tạp, có những thời gian giá giảm nhưng phần lớn thời gian biến động theo chiều hướng tăng; mặt khác tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát ở trong nước cũng có những diễn biến không thuận lợi... Để thực hiện mục tiêu bình ổn giá, kiềm chế lạm phát và từng bước xoá bao cấp qua giá và điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá xăng, dầu không chỉ bám sát các quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP mà còn theo sát các chỉ đạo của Chính phủ trong từng thời kỳ, trong đó sử dụng công cụ thuế, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau:

Sử dụng linh hoạt công cụ thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu, theo đó từ 14/01/2011 Bộ Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu xăng, điêden xuống 0% và đến ngày 24/2/2011 tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với dầu ma dút và dầu hoả. Mức thuế nhập khẩu xăng dầu giảm xuống 0% tiếp tục được giữ cho đến ngày 9/6/2011; từ ngày 10/6/2011 đến nay thuế nhập khẩu đối với dieden và dầu hoả là 5%, madút vẫn duy trì ở mức thuế nhập khẩu 0%. Riêng thuế nhập khẩu xăng điều chỉnh tăng từ 0% lên 4% từ ngày 28/12/2011.

 Song song với việc giảm thuế nhập khẩu, trong thời gian từ ngày 22/10/2010 đến trước 10 giờ ngày 24/2/2011 Liên Bộ Tài chính - Công Thương cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối 3 lần nâng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng (từ 550 đồng/lít lên 1.650 đồng/lít), dầu hoả (từ 700 đồng/lít lên 2.150 đồng/lít), dầu ma dút (từ 250 đồng/kg lên 1.400 đồng/lít), riêng điêden là 4 lần (từ 550 đồng/lít lên 2.300 đồng/lít).

 Sau khi sử dụng hết các công cụ bình ổn giá nêu trên, giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng, Chính phủ đã chấp thuận để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh 2 lần tăng giá xăng, dầu trong nước trong những tháng đầu năm 2011 (lần đầu thực hiện vào ngày 24/2/2011; lần thứ hai vào ngày 29/3/2011)

Sau khi điều chỉnh giá xăng, dầu ngày 29/3/2011, giá xăng dầu thế giới tháng 4/2011 tiếp tục tăng khoảng 5% đến 6% tuỳ theo từng chủng loại xăng dầu làm giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu đều cao hơn giá bán tại thời điểm đó. Nếu thực hiện đúng với nguyên tắc xác định giá bán xăng, dầu trong nước như quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thì doanh nghiệp được phép tăng giá bán xăng dầu trong nước.

Tuy nhiên, để giảm bớt tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu đến mặt bằng giá chung nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát trong khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2011 tăng ở mức cao, ngày 29/4/2011 Bộ Tài chính đã có văn bản để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu hiện hành. 

Từ cuối tháng 5/2011 đến nay, giá xăng dầu thị trường thế giới có biến động phức tạp nên để có công cụ thực hiện bình ổn giá xăng dầu trong thời gian sau đó, ngày 9/6/2011 Liên Bộ Tài chính- Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với xăng thêm 100đồng/lít (mức trích này được duy trì đến 21 giờ ngày 26/8/2011). 

Với các biện pháp điều hành như trên, giá xăng dầu trong nước giữ ổn định từ ngày 29/3/2011 đến trước 21 giờ ngày 26/8/2011 (21h ngày 26/8/2011 giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ 300đồng/lit,kg đến 500đồng/lit,kg đồng thời giảm trích Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng xuống còn 300 đồng/lít). 


Đầu tháng 10/2011, căn cứ dễn biến giá xăng dầu thị trường thế giới, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giảm giá dầu điezen, dầu hỏa từ 300 đồng/lít – 400 đồng/lít.


Cuối tháng 11/2011, do giá các loại dầu thế giới biến động tăng, Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sử dụng Quỹ BOG để bù đắp mức giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành (mức từ 900 – 1.000 đồng/lít); riêng mặt hàng xăng có giá cơ sở thấp hơn giá bán hiện hành, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng mức trích Quỹ BOG từ 300 đồng/lít lên 550 đồng/lít để có nguồn bình ổn giá trong thời gian tiếp theo.

Đến cuối tháng 12/2011, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm sử dụng Quỹ với các loại dầu từ 210 - 460 đồng/lít,kg; đồng thời giảm trích Quỹ Bình ổn giá từ 550 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít để có điều kiện tăng thuế nhập khẩu (từ 0% lên 4%) đối với mặt hàng xăng (áp dụng từ ngày 28/12/2011).

Trong bối cảnh giá thế giới những tháng đầu năm liên tục biến động theo xu hướng tăng, lẽ ra các doanh nghiệp phải được quyền điều chỉnh giá tăng bám sát giá thế giới, nhưng để thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô các doanh nghiệp tạm thời chưa được thực hiện quyền được định giá xăng dầu quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP mà phải chấp hành các biện pháp bình ổn giá của Nhà nước để cơ bản giữ bình ổn giá. Sở dĩ Nhà nước phải áp dụng các biện pháp bình ổn giá trong những giai đoạn nhất định do có nguyên nhân khách quan là tình hình lạm phát tăng cao, nếu để giá xăng dầu trong nước tăng liên tục theo giá thế giới sẽ đẩy mặt bằng giá tăng tác động không thuận đến việc thực hiện mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát bảo đảm an sinh xã hội. 

c. Dự báo giá xăng dầu trong thời gian tới:

Theo dự báo thì giá dầu thô WTI trong năm 2012 trong khoảng 105-112.5 USD/thùng; 118-126 USD/thùng trong năm 2013, cụ thể như sau: - 

- Dự báo ngày 1/12/2011của Goldman Sachs thì giá dầu thô WTI sẽ dao động trong khoảng 112.5 USD/thùng trong năm 2012 và 126 USD/thùng năm 2013
[6]; 

- Ngày 16/11 JP Morgan đã điều chỉnh dự báo giá dầu thô WTI năm 2012 và 2013 lên mức 110 và 118 USD/thùng, trước đó trong tháng 10 JP Morgan dự báo giá dầu thô WTI năm 2012 và 2013 tương ứng là 97.5 và 114.25 USD/thùng)
[7];

- Dự báo của Deutsche Bank ngày 2/12/2011: dự báo giá dầu thô WTI năm 2012 là 105 USD/thùng
[8];

 Mức giá bình quân 12 tháng năm 2011 là 95,10 USD/thùng.

10. KHÍ HÓA LỎNG:

       Tháng 12/2011:

- Tình hình cung-cầu: Tổng nhu cầu sử dụng LPG trong nước tháng 12/2011 tiếp tục ở mức cao do nhu cầu sử dụng LPG vào mùa đông và nhu cầu cho cả SX công nghiệp và tiêu dùng tăng vào dịp Noel và Tết Dương Lịch đầu năm 2012. Mức ước tính 100.000 tấn; tăng 5.000 tấn so với tháng 11/2011. Nguồn cung LPG sản xuất trong nước của nhà máy Dinh Cố và Dung Quất đạt 60.000 tấn (chiếm 60,0% nhu cầu); nguồn nhập khẩu ước khoảng 40.000 tấn (chiếm 40,0% nhu cầu). 

- Giá cả:  

+ Thị trường thế giới: Nhu cầu sử dụng và mua LPG dự trữ cho mùa đông ở các nước có lượng tiêu thụ LPG lớn tăng nên giá LPG trên thị trường thế giới (giá nhập khẩu CP) tiếp tục tăng nhẹ 15 USD/T từ ngày 01/12/2011. Mức giá CP bình quân (50% Butane + 50% Propane) nhập khẩu trong tháng 12/2011 là 795USD/tấn (=1,92% so với tháng 11/2011).

+ Thị trường trong nước: Do giá LPG thế giới tháng 12/2011 tăng nhẹ và để bình ổn giá LPG nên một số công ty kinh doanh LPG ở miền Bắc (như công ty Petrolimex Gas - chiếm thị phần lớn ở miền Bắc) vẫn giữ giá bán lẻ LPG như mức giá tháng 11/2011; ở các tỉnh phía Nam, các công ty ở gần kho nhà máy và cảng nhập khẩu (như SaigonPetro Gas; VTGas) sau khi giữ ổn định giá bán lẻ LPG  như tháng 10/2011 (giá bình quân bình 12kg là 346.000 đồng) nay có điều chỉnh tăng theo mức tăng của giá LPG thế giới tháng 12/2011. Phần lớn các công ty kinh doanh LPG đầu mối (cả bán buôn và bán lẻ LPG) có điều chỉnh giá bán tăng ở mức hợp lý và gửi đăng ký giá về Bộ Tài chính. Mức giá bán cụ thể như sau:

	Công ty
	Thị trường
	Giá bán lẻ
	Giá bán buôn

	
	
	Mức giá  (đồng/bình 12 kg)
	Mức, tỷ lệ tăng/giảm so tháng trước
	Mức giá

(đồng/tấn)
	Mức, tỷ lệ tăng, giảm so tháng trước

	1.Công ty CP Gas Petrolimex
	Khu vực Hà Nội 
	374.200
	+00

(=0,00%)
	
	

	2. CT Dầu khí TP.HCM SaigonPetro
	Khu vực TP.HCM và các vùng lân cận

TPHCM HCM
	351.000
	+5.000

(=1,45%)
	
	

	3. Công ty kinh doanh sản phẩm Khí, PVN
	Kho Vũng Tàu
	
	
	20.687.436
	tăng bình quân 1,7%-1,8%

	
	Kho Gò Dầu - Đồng Nai
	
	
	20.603.874
	

	
	Kho Dung Quất Quảng Ngãi
	
	
	20.981.961
	

	
	Kho Cần Thơ
	
	
	20.981.961
	

	4. Công ty CP Gas miền Bắc, PVN
	Khu vực Hải Phòng
	
	
	21.613.400
	tăng 1,31%


Tổng hợp mức giá bán lẻ bình quân tối đa của các công ty lớn trên thị trường Hà Nội từ ngày 01/12/2011 như sau: 

	Giá LPG
	Giá nhập khẩu CP (USD/T)
	Giá bán lẻ tối đa

(đồng/bình 12kg)
	Giá bán lẻ tối đa

(đồng/bình 13kg)

	Tháng 11/2011:
	780
	374.200
	405.400

	Tháng 12/2011:
	795
	374.200
	405.400

	Tỷ lệ tăng, giảm so với tháng trước:
	+ 15

(1,92%)
	+ 00

(0,00%)
	+ 00

(0,00%)


- Dự báo: Giá LPG trong nước và trên thế giới sẽ tiếp tục tăng nhẹ vào tháng 01/2012 khi thời tiết vào thời kỳ rét đậm mùa đông, nhu cầu sử dụng LPG trên thế giới và trong nước tăng cao.
       Năm 2011:
- Tình hình cung-cầu: Tổng nhu cầu sử dụng LPG cả năm 2011 của cả nước ước khoảng 1.085.000 tấn cho cả nhu cầu sản xuất công nghiệp và tiêu dùng dân dụng. Trong đó nguồn LPG sản xuất trong nước của nhà máy Dinh Cố và Dung Quất theo KH là 475.000 tấn (tương đương 43,8% nhu cầu); còn lại nhập khẩu 610.000 tấn (tương đương 56,2% nhu cầu).

- Giá cả:

+ Thị trường thế giới: Giá LPG tăng giảm theo diễn biến của giá xăng dầu thế giới, trong đó: giá LPG giảm mạnh nhất trong tháng 2 (giảm 12,13% so với tháng 1), xuống mức 815 USD/T; tăng liên tục trong quý II lên mức cao nhất trong tháng 5: 970USD/T; trong tháng 6 và tháng 7 giá giảm liên tục xuống mức 835USD/T (tháng 7); sau khi tăng trở lại 25 USD/T trong tháng 8, sang tháng 9 giá LPG nhập khẩu lại giảm 22,5/T (giảm 2,65%). Tháng 10/2011 giá LPG trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong tháng 10/2011 với mức bình quân là 775 USD/tấn, giảm so với tháng 9/2011 là 52,5 USD/T (tương đương 6,34%). Đến tháng 11/2011, do nhu cầu mua LPG dự trữ cho mùa đông ở các nước có lượng tiêu thụ LPG lớn tăng nên giá LPG trên thị trường thế giới sau khi giảm mạnh trong tháng 10/2011 đã tăng nhẹ trở lại từ ngày 01/11/2011 đã tăng nhẹ lên mức 780 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn; tương đương 0,65% so tháng 10/2011). Tháng 12/2011 giá LPG trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nhẹ 15 USD/tấn từ ngày 01/12/2011; mức giá CP bình quân (50% Butane + 50% Propane) nhập khẩu trong tháng 12/2011 là 795USD/tấn ( tương đương 1,92% so với tháng 11/2011). So với bình quân 12 tháng năm 2010, giá LPG 12 tháng năm 2011 tăng 120,3%. 
+ Thị trường trong nước: Được xác định trên cơ sở giá LPG nhập khẩu nên giá bán lẻ LPG thị trường trong nước năm 2011 ngoài sự ảnh hưởng của yếu tố tỷ giá, lãi vay ngân hàng, chi phí vận chuyển...; cũng biến động ở mức tương ứng so với giá thế giới CP; đồng thời còn tuỳ theo điều kiện kinh doanh cụ thể của từng công ty (gần hay xa cảng nhập khẩu và nhà máy cung ứng LPG, vùng sâu vùng xa miền núi và chất lượng kinh doanh: vỏ vình, van cao áp, chất lượng phục vụ...). Cụ thể mức giá bán lẻ tối đa bình quân của các công ty LPG lớn trên thị trường Hà Nội trong năm 2011 như sau: 

	Giá LPG
	Giá nhập khẩu CP (USD/T)
	Tỷ lệ Tăng/giảm so với tháng trước:
	Giá bán lẻ tối đa

(đ/bình 12kg)
	Tỷ lệ Tăng/giảm so với tháng trước:
	Giá bán lẻ tối đa

(đ/bình 13kg)
	Tỷ lệ Tăng/giảm so với tháng trước:

	Tháng 1/2011:
	927,5
	+2,5

(+0,27%)
	369.000
	+3.000

(+0,82%)
	400.000
	+4.000

(+1,00%)

	Tháng 2/2011:
	815,0
	-112,5

(-12,13%)
	356.000
	-13.000

(-3,52%)
	386.000
	-14.000

(-3,5%)

	Tháng 3/2011:
	840,0
	+25,0

(+3,07%)
	369.000
	+13.000

(+3,65%)
	399.500
	+13.500

(+3,50%)

	Tháng 4/2011:
	882,5
	+42,5

(+5,1%)
	391.000
	+22.000

(+5,96%)
	423.000
	23.500

(+5,88%)

	Tháng 5/2011:
	970,0
	+87,5

(+9,9%)
	414.000
	+23.000

(+6%)
	449.000
	+26.000

(+6,2%)

	Tháng 6/2011:
	890,0
	-80,0

(-8,2%)
	391.000
	-23.000

(-5,6%)
	424.000
	-25.000

(-5,6%)

	Tháng 7/2011:
	835,0
	-55,0

(-6,18%)
	378.500
	-12.500

(-3,2%)
	410.500
	-13.500

(-3,2%)

	Tháng 8/2011:
	850,0
	+25,0

(+3,0%)
	388.000
	+9.500

(+2,51%)
	420.000
	+9.500

(+2,31%)

	Tháng 9/2011:
	827,5
	-32,5

(=3,75%)
	384.000
	-4.000

(-1,03%)
	416.000
	-4.000

(+1,03%)

	Tháng 10/2011:
	775
	-52,5

(-6,34%)
	364.200
	-19.800

(-5,16%)
	395.000
	-21.000

(-5,05%)

	Tháng 11/2011:
	780
	+5,0

(+0,65%)
	374.200
	+10.000

(+2,67%)
	405.400
	+10.400

(+2,63%)

	Tháng 12/2011:
	795
	+15

(+1,92%)
	374.200
	00

(0,00%)
	405.400
	+00

(0,00%)

	BQ năm 2011
	857,5
	
	379.240
	
	410.980
	

	Tỷ lệ +/- so tháng 12/2010
	92,7%
	
	102,78%
	
	
	

	Tỷ lệ % +/- so BQ 2010
	120,3%
	
	124,92%
	
	
	


- Dự báo: Giá LPG thị trường thế giới ngoài sự biến động theo mùa (mùa đông và mùa hè) còn chịu ảnh hưởng của giá dầu thế giới; giá bán lẻ LPG thị trường trong nước còn chịu thêm ảnh hưởng của các yếu tố (tỷ giá, lãi suất ngân hàng, chi phí vận chuyển...) và mức độ tăng trưởng của nền kinh tế. Do đó dự kiến giá LPG có khả năng biến động tăng từ 7%-12% so với năm 2011.
11. THUỐC

Tháng 12: Nhìn chung thị trường dược có biến động, một số thuốc nội và ngoại tăng tăng giá. Nguồn cung thuốc vẫn đáp ứng đủ nhu cầu phòng và chữa bệnh của nhân dân.
+ Về thuốc sản xuất trong nước: Giá thuốc của một số công ty có điều chỉnh tăng: thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm Mekophar tăng từ 5-20% như Mekotricin 40 hộp nhỏ x 24 viên tăng từ 220.000đ/hộp lên 230.000đ/hộp, Maloxid hộp 10 vỉ x 8 viên tăng từ 15.000đ/hộp lên 18.000đ/hộp; thuốc ho Bảo Thanh 125ml tăng từ 24.000đ/hộp lên 28.000đ/hộp. Theo Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Dược Việt Nam, qua khảo sát  5.089 mặt hàng thuốc nội và ngoại: về thuốc nội có 17 mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,31% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 12,81% và 01 mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,02% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 6%.

+ Về thuốc nhập khẩu: Trên thị trường, một số mặt hàng thuốc có điều chỉnh giá bán buôn, trong đó nhiều loại thuốc nhập khẩu từ Thái Lan có biến động với biên độ tăng giá lớn. Giá nhập khẩu và giá bán buôn một số thuốc nhập khẩu như sau:

	Tên thuốc
	Xuất xứ
	Giá bán buôn (đồng)
	Giá nhập khẩu(đ)
	Thời điểm nhập khẩu

	
	
	Giá mới
	Giá cũ
	% so sánh
	
	

	Betex hộp 5 vỉ x 10 viên
	Thái Lan
	70.000
	62.500
	12%
	50.426
	T10/2011

	Cerbrolisin 5ml hộp 5 ống
	Áo
	490.000
	650.000
	-24,62%
	393.221
	T11/2011

	Cerebrolisin 5ml hộp 5 ống
	Áo
	300.000
	350.000
	-14,29%
	225.952
	T11/2011

	Motilium Susp hộp 1 chai 30ml
	Thái Lan
	30.000
	22.000
	36,36%
	23,36
	T5/2011

	Fugaca 500mg Tabs hộp 1 viên
	Thái Lan
	17.000
	15.500
	9,68%
	14.918
	T9/2011

	Provironum Tab 25mg hộp 50 viên
	Singapore
	600.000
	450.000
	33,33%
	307.811
	T9/2011

	Strepsils Cool hộp 50 gói x 2 viên
	Thái Lan
	117.000
	106.720
	9,63%
	97.491
	T8/2011


Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Dược Việt Nam, qua khảo sát  5.089 mặt hàng thuốc nội và ngoại: về thuốc ngoại có 19 mặt hàng tăng giá, chiếm tỷ lệ 0,37% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 9,16%; có 8 mặt hàng giảm giá, chiếm tỷ lệ 0,16% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7,5%.
Giá nhập khẩu thuốc (giá CIF): Gía thuốc nhập khẩu có biến động tăng/giảm, chủ yếu tập trung vào các thuốc nhập từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Hungary, Băngladet. Đáng chú ý, một số thuốc có biên độ tăng/giảm giá khá mạnh so với kỳ nhập trước. Giá nhập khẩu một số thuốc như sau:

	Mặt hàng
	Đvt
	Đơn giá NK (usd/đvt)
	Thời điểm so sánh
	Xuất xứ

	
	
	Giá mới
	Giá cũ
	% so sánh
	
	

	T-Moduvax hộp 10 vỉ x 10 viên
	Hộp
	5,8
	11,00
	-47,27%
	T1/2011
	Hàn Quốc

	Napepsin hộp 10 vỉ x 10 viên
	Hộp
	5,25
	2,30
	128,26%
	T5/2011
	Ấn Độ

	Inbionetinbicol Inj 500mg hộp 10 ống
	Hộp
	13
	6,3
	106,35%
	T6/2010
	Hà Quốc

	MutivTablet hoọp 1 chai 30 viên
	Hộp
	0,46
	0,50
	-8%
	T4/2011
	Bangladet

	Nutrozinc Syrup 100ml hộp 1 lọ
	Hộp
	1,1
	0,40
	175%
	T3/2011
	Bangladet


+ Về nguyên liệu sản xuất thuốc: Giá nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc có biến động tăng/giảm và tập trung vào các mặt hàng nhập từ Trung Quốc, nhiều mặt hàng có mức tăng giá khá lớn như: Dihydrostreptomycin Sulphate có giá 44USD/kg tăng 44,3% so với thời điểm tháng 5/2011, Vitamin C Monophosphate 35% có giá 3,8USD/kg tăng 22,6% so với thời điểm tháng 11/2010Vitamin D3 500,000 lu/G giá 26USD/kg gảim 31,6% so với tháng 5 /2011...Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng khác giảm giá như Tenofovir Disoproxil Fumarate nhập từ Ấn Độ giá 1.500USD/kg giảm 25% so với thời điểm tháng 1/2011, Acid Ascorbic nhập từ Trung Quốc giá 16USD/kg giảm 21,6% so với thời điểm tháng 7/2011...

- Nguyên nhân: Do ảnh hưởng từ trận lũ lụt vừa qua tại Thái Lan, giao thông bị đình trệ dẫn đến tình trạng số thuốc khan hàng làm giá nhập khẩu một số thuốc từ Thái Lan tăng; một số loại thuốc có biến động giá phụ thuộc vào giá nhập khẩu và giá nguyên liệu sản xuất thuốc do tỷ giá VND/USD có xu hướng tăng.

       Năm 2011: 


Theo báo cáo của Tổng cục thống kê- Bộ Kế hoạch Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng 12 tháng đầu năm 2011 đối với nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế là 5,81% trong khi mức tăng chỉ số giá chung là 18,13%.  


Trong năm 2011, trong bối cảnh biến động mạnh của nền kinh tế thế giới, trong nước; của các yếu tố liên quan tới đầu vào của hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhìn chung thị trường thuốc có biến động về giá, tuy nhiên không có hiện tượng tăng giá đột biến, đồng loạt. Giá thuốc do Ngân sách nhà nước và Quỹ bảo hiểm chi trả cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập thực hiện thông qua hình thức đấu thầu được duy trì ổn định với chất lượng đảm bảo. Nguồn cung thuốc vẫn dồi dào đáp ứng đủ thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. 

Đầu tháng 3/2011, thị trường dược phẩm chịu tác động của đợt tăng giá do áp lực tăng tỷ giá VNĐ/USD, tăng giá xăng, giá điện. Các doanh nghiệp đã thực hiện việc điều chỉnh giá một số thuốc theo hiện lộ trình, giá một số thuốc được điều chỉnh trong tháng 3, một số thuốc trên thị trường tiếp tục điều chỉnh tăng giá vào các tháng 4,5,6, đến các tháng tiếp theo thị trường đã tương đối ổn định trở lại. 

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược trong năm 2011: Về mặt hàng thuốc nội, tại khu vực Hà Nội số lượng mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ dưới  2,3% trong tổng số các mặt hàng khảo sát với mức tăng giá trung bình dưới 7,6%, số mặt hàng giảm giá không đáng kể với mức giảm trung bình dưới 7,5%. Về mặt hàng thuốc ngoại, số lượng mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ từ 0,16% - 8,3% so với tổng số các mặt hàng khảo sát với mức tăng trung bình dưới 7,8%; số lượng mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ dưới 0,4% trong tổng số các mặt hàng khảo sát với mức giảm dưới 7%. 

Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc: Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là 2 thị trường chính cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất thuốc và nước ta.

 Giá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc trong 9 tháng đầu năm tương đối ổn định, một số nguyên liệu có giá tăng/giảm tuỳ thuộc vào thị trường nhập khẩu với giá biến động phổ biến dưới 10%. Tuy nhiên trong 3 tháng cuối năm, Giá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất một số thuốc biến động tăng/ giảm khá mạnh, một số mặt hàng có mức biến động giá khá lớn tập trung vào các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore. 

Diễn biến giá một số nguyên phụ liệu: 














(ĐVT: đồng):

	Tên 
	Cephalexin
	VitaminC
	Amocixilin
	Paracetamol
	Ampicillin

	Xuất xứ
	(Trung quốc)
	(Ấn độ)
	(Trung quốc)
	(Trung quốc)
	(Ấn độ)

	Tháng 1
	1,029,000
	168,000
	669,900
	79,800
	669,900

	Tháng 2
	1,029,000
	168,000
	669,900
	84,000
	669,900

	Tháng 3
	1,008,000
	151,200
	669,900
	79,800
	669,900

	Tháng 4
	1,050,000
	151,200
	669,900
	79,800
	669,900

	Tháng 5
	1,050,000
	151,200
	669,900
	80,850
	669,900

	Tháng 6
	1,146,600
	136,500
	663,520
	91,350
	663,520

	Tháng 7
	1,102,400
	126,480
	663,520
	85,000
	663,520

	Tháng 8
	1,123,200
	116,480
	663,520
	78,000
	663,520

	Tháng 9
	1,070,000
	115,560
	635,580
	79,394
	635,580

	Tháng 10
	1,029,000
	117,600
	595,350
	76,650
	600,600

	T10/T1(%)
	0.00%
	-30.00%
	-11.13%
	-3.95%
	-10.34%


Nguyên nhân chủ yếu tác động làm tăng giá một số thuốc có 3 yếu tố: (1)  Tác động của việc tăng tỷ giá ngoại tệ, giá xăng, dầu, điện, lương, nguyên liệu đầu vào; (2) Sự điều chỉnh giá thuốc trên thị trường thế giới; (3) một số doanh nghiệp  tăng giá một số thuốc có lợi thế kinh doanh để bù đắp kết quả kinh doanh không hiệu quả của một số thuốc khác.

Bên cạnh đó, có yếu tố tác động kìm hãm sự tăng giá là áp lực cạnh tranh trên thị trường dược phẩm; sự chỉ đạo về bình ổn giá và bảo đảm nguồn cung, việc giám sát chặt chẽ việc kê khai giá thuốc, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá thuốc của cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương. 

- Dự báo: Trước những khó khăn của nền kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu khởi sắc, kinh tế trong nước tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức và trước diễn biến khó lường về tình hình dịch bệnh, thiên tai trong nước sẽ có ảnh hưởng nhất định đến việc đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, với các giải pháp đồng bộ về sản xuất, kinh doanh và quản lý giá thuốc, ngành dược tiếp tục đáp ứng đủ thuốc có chất lượng với giá cả hợp lý phụ vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và thiên tai.



Các thuốc do Ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả cung ứng tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập thực hiện thông qua đấu thầu theo giá kế hoạch năm 2011 và giá trúng thầu được duy trì ổn định 12 tháng.



Trong Quý 1/2012, thị trường dược phẩm cơ bản ổn định, một số mặt hàng thuốc chữa bệnh có sự điều chỉnh tăng/giảm giá phụ thuộc vào tỷ giá, giá nhập khẩu thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc, tuy nhiên không có sự tăng giá đột biến, đồng loạt, bất hợp lý. 



Trong năm 2012, dự báo thị trường dược phẩm sẽ có biến động, giá một số thuốc nội và ngoại biến động theo xu hướng tăng giá phụ thuộc vào tỷ giá, chi phí đầu vào, giá nhập khẩu thuốc và nguyên phụ liệu sản xuất thuốc. Tuy nhiên, không có sự tăng giá đồng loại, bất hợp lý bởi nguồn cung cơ bản được bảo đảm và công tác quản lý Nhà nước về giá thuốc được tăng cường.

12. VÀNG

- Thị trường thế giới: 

+ Tháng 12: Tháng cuối cùng năm 2011 chứng kiến giá vàng (giao ngay, tại thị trường New-york) giảm mạnh: từ mức khá cao (1.747,65 USD/ounce) đầu tháng, giảm xuống các mức 1.718,15 USD/ounce (ngày 7/12); 1.712,75 USD/ounce (ngày 10/12); những ngày tiếp theo tiếp tục giảm xuống dưới mốc 1.700,00 USD/ounce: 1.662,23 USD/ounce (ngày 13/12), 1.617,55 USD/ounce (ngày 14/12), 1.591,00 USD/ounce (ngày 19/12), 1.627,00 USD/ounce (ngày 21/12), 1,614.00 USD/ounce (ngày 23/12), 1.521,00 USD/ounce (ngày 29/12), kết thúc năm 2011 ở mức 1,559.00 USD/ounce. 

Kinh tế Mỹ tăng trưởng khả quan trong quý III và IV/2011 (GDP Mỹ quý III/2011 tăng 1,8% và tổng giá trị GDP đạt 13,35 nghìn tỷ USD, cao hơn mức đỉnh 13,33 nghìn tỷ USD quý 4/2007; tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm mạnh từ 9% xuống 8,6% trong tháng 11-2011, mức thấp nhất trong hai năm rưỡi qua. Dự báo trong quý IV/2011  kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng hơn 3% - tỷ lệ cao nhất trong 18 tháng qua); sự mạnh lên của đồng Đôla, tình trạng thiếu tiền mặt vào dịp cuối năm cũng như khủng hoảng nợ công khu vực Châu Âu  là nguyên nhân khiến giá vàng đổ dốc trong tháng.


+ Năm 2011: Xu hướng chính trong năm là giá vàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm, trồi sụt trong 3 tháng cuối năm. Diễn biến và nguyên nhân cụ thể như sau: giá vàng giảm mạnh từ 1.400 USD/ounce (tháng 1) xuống mức thấp nhất trong năm 1.342,4 USD/ounce; tuy nhiên các tháng tiếp theo với các sự kiện lớn: khủng hoảng chính trị ở Bắc Phi, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngừng chương trình mua trái phiếu kho bạc trị giá 600 tỷ USD (tháng 3), Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tăng lãi suất lên 1,25% (tháng 4) khiến đồng Euro tăng giá so với đồng USD; trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt (tháng 6); Quốc hội Mỹ nâng trần nợ công 14.300 tỷ USD (tháng 8), xếp hạng tín dụng của Mỹ hạ từ mức cao nhất AAA xuống còn AA+ (tháng 8)... đã tác động làm giá vàng tăng liên tục, vượt qua mức giá cao nhất lịch sử (1.431USD/ounce lập tháng 12/2010), chinh phục mức giá kỷ lục 1.920,3 USD/ounce (ngày 22/8).

Ba tháng cuối năm, giá vàng giảm dần với các mốc: 1.817,8 USD/ounce (ngày 21/9) khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố chương trình mua 400 tỷ trái phiếu ngắn hạn để giảm lãi suất dài hạn và hỗ trợ cho nền kinh tế. Để ngăn chặn bong bóng vàng, chủ sở hữu của các sàn giao dịch vàng lớn trên thế giới đã nâng tỷ lệ ký quỹ khiến các nhà đầu tư buộc phải bán tháo chốt lời, vàng giảm  xuống gần 1.600 USD/ounce (ngày 23/9); 1.752,1 USD/ounce  (ngày 30/11) khi Fed phối hợp với 5 Ngân hàng Trung ương lớn là Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Canada, Anh, Nhật Bản và Thụy Sỹ cung cấp thanh khoản cho thị trường bằng các khoản vay USD rẻ hơn. Giá vàng tiếp tục đà giảm giá, xoay quanh mốc 1.600 USD/ounce trong tháng cuối năm 2011.

Tuy giá vàng giảm trong tháng 12/2011, nhưng với xu thế suy thoái đang diễn ra tại châu Âu, kinh tế Mỹ phục hồi chưa vững chắc, giới đầu tư vẫn tin rằng giá vàng sẽ sớm tăng trở lại mức 1.900USD/ounce vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2012.


- Thị trường trong nước: 


+ Tháng 12/2011: Thị trường vàng trong nước tháng 12/2011 ít có biến động về giá nhưng có diễn biến trái ngược so với tháng 11/2011, thị trường giao dịch sôi động hơn, giá giảm nhẹ hơn so với tháng trước. Trong tháng 12/2011, giá vàng liên tục sụt giảm, trong vòng 3 tuần đầu tháng, giá vàng phổ biến ở mức 4,3 triệu đồng/chỉ. Đến tuần cuối thì giá vàng tiếp tục giảm sâu xuống mốc 4,1-4,2 triệu đồng/chỉ. Giá vàng trong nước giảm liên tục chủ yếu là do diễn biến cùng chiều với đà sụt giảm của giá vàng thế giới. Giá vàng thấp, lại đúng vào thời điểm cuối năm nên không khí giao dịch sôi động, người dân kéo nhau đi mua vàng tích trữ, đặc biệt là vàng SJC. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc giá vàng trong nước không giảm nhanh như giá vàng thế giới, khiến khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới được nới rộng, chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng 99,99% tại các công ty kinh doanh vàng bạc Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dao động ở mức 4,480-4,530 triệu đồng/chỉ (đầu tháng), đến giữa tháng, giá vàng giảm xuống 4,110-4,200 triệu đồng/chỉ, với mức giảm lần lượt là 370.000-330.000 đồng/chỉ. 



+ 12 tháng: Chỉ số giá vàng trong nước giảm trong quý I và quý IV nhưng lại tăng trong quý II và quý III. Chỉ số giá vàng các tháng (so cùng kỳ tháng trước) như sau: tháng 1 giảm 0,05%, tháng 2 giảm 0,35%, tháng 3 tăng 5,0%, tháng 4 giảm 1,20%, tháng 5 tăng 1,43%, tháng 6 tăng 0,36%, tháng 7 tăng 0,87%, tháng 8 tăng 8,70%, tháng 9 tăng 13,14%, tháng 10 giảm 4,22%, tháng 11 tăng 0,27%, tháng 12 giảm 0,97%.

 
Chỉ số giá vàng bình quân 12 tháng năm 2011 so với cả năm 2010 tăng 39,00%. Năm 2011 được xem là thước đo hiệu quả của nhiều quyết định quan trọng của Chính phủ trong việc điều tiết thị trường ngoại tệ và vàng miếng trên thị trường tự do. Thị trường vàng trong nước đã ổn định hơn trước những diễn biến đáng lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn và chưa đạt được thế cân bằng so với giá thế giới. 


13. ĐÔLA MỸ 

- Thị trường thế giới: 

+ Tháng 12: Trong tháng, chỉ số USD INDEX dao động trong phạm vi hẹp từ 78,34 đến 78,80 đểm (từ 1/12 đến ngày 10/12), sau đó tăng mạnh, liên tục vào 2 tuần tiếp theo lên mức từ 80,00 đến 80,30 điểm, giảm nhẹ về mức 79,86 điểm vào ngày cuối cùng của năm. 

Số liệu thống kê cho thấy những tháng cuối năm, kinh tế Mỹ khởi sắc không ngờ: Theo Bộ Lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 giảm xuống còn 8,6% (tháng 10: 9,0%), là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009 tới nay. Còn theo Viện Quản lý nguồn cung, chỉ số hoạt động các nhà máy đã tăng từ 50,8 điểm (tháng 10) lên 52,7 điểm, vượt dự báo của giới phân tích. Trong khi đó, chi tiêu cho xây dựng tăng 0,8% trong tháng 10, lên 798,53 tỷ USD. Ngoài ra, số liệu về chi tiêu tiêu dùng và tạo việc làm trong khu vực tư cũng làm gia tăng sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế. So với nửa đầu năm ảm đạm, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng hơn gấp đôi trong quý 3, lên 2%. Các nhà phân tích  tin rằng hoạt động kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong quý cuối cùng của năm. Tổng doanh thu bán lẻ trong tháng 11 có thể đã đạt được 52,4 tỷ USD, cao hơn so với mức 45 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Tất cả những yếu tố đó hỗ trợ cho đồng USD lên giá, đồng thời chứng khoán Mỹ tăng cao nhất trong 3 năm lại đây.


+ Năm 2011: Thị trường tiền tệ thế giới trải qua năm 2011 đầy biến động với nhiều sự kiện đáng ghi nhớ đối với giới đầu tư. Kinh tế thế giới nhận thêm những cú sốc lớn hơn khi đồng Euro bị đe dọa từng ngày bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ công diễn ra từ giữa năm 2010 và sự kiện nước Mỹ hạ bậc tín dụng bởi hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poors.

Với vị thế đồng tìền thanh toán quốc tế và là đồng tiền dự trữ của hầu hết các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, diễn biến của đồng đô la Mỹ gắn liền với tâm lý kỳ vọng và sự quan ngại của giới đầu tư đối với từng sự kiện lớn nhỏ diễn ra tại Mỹ cùng với những biến động địa-chính trị hoặc thiên tai diễn ra tại Châu Âu, Bắc Phi, Nhật Bản. 

Bước vào năm 2011, đầu tàu kinh tế Mỹ phục hồi chậm, tăng trưởng với nhiều khó khăn. Đó cũng là lý do khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ liên tục duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục trong suốt một năm qua, sử dụng gói kích thích kinh tế 600 tỷ USD, duy trì đồng đôla ở mức thấp. Tình trạng gia tăng thâm hụt ngân sách và nợ công cùng với hiệu quả xử lý vấn đề kinh tế của cơ quan quyết sách Mỹ để ứng phó với những thách thức của kinh tế cũng là những yếu tố rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm 2011, tình hình kinh tế Mỹ đã có nhiều triển vọng sáng sủa hơn. Kinh tế Mỹ sau 15 quý mới phục hồi trở lại mức trước khủng hoảng. GDP Mỹ quý 3/2011 tăng trưởng 1,8% và tổng giá trị GDP đạt 13,35 nghìn tỷ USD, cao hơn mức đỉnh 13,33 nghìn tỷ USD quý 4/2007. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm mạnh từ 9% xuống 8,6% trong tháng 11-2011, mức thấp nhất trong hai năm rưỡi qua. Một số chuyên gia dự đoán với số liệu hiện tại cho thấy kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng hơn 3% trong quý 4/2011 - tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 18 tháng.
     
  Những sự kiện tại nước Mỹ và thế giới được phản ánh trong diễn biến của đồng Đô la với 3 thời kỳ chính: từ đầu năm đến 30 tháng 4/2011, chỉ số đôla giảm từ 80,12 điểm (tháng 1/2011) xuống mức 73,74 điểm (mức thấp nhất trong năm); từ tháng 5 đến tháng 9 chỉ số đôla gần như đi ngang, dao động từ 74,00 đến 76,00 điểm; từ tháng 9 đến tháng 12/2011 chỉ số đôla tăng trở lại lên mức  80,40 điểm. 

Trong khi đó, bên kia bờ Đại Tây Dương, cuộc khủng hoảng nợ công diễn ra từ giữa năm 2010 vẫn đang tiếp tục tàn phá các nền kinh tế trong khu vực, khởi đầu từ các quốc gia khu vực ngoại biên như Hy Lạp, Ai len sau đó nhanh chóng lan sang các quốc gia có nền kinh lớn khác là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý. 

Diễn biến cặp tỷ giá EURO/USD chia làm 3 thời kỳ chính: từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2011: đồng đôla giảm giá nhẹ: từ 1.3224 USD/EURO (tháng 1) giảm xuống 1.434 USD/EURO (tháng 3); từ tháng 4/2011 đến tháng 9/2011 cặp tỷ giá này xoay quanh mức 1.4557 USD/EURO đến 1.4425 USD/EURO; từ tháng 10 đến tháng 12/2011: đồng đôla tăng giá trở lại: từ 1.3805 USD/EURO (tháng 10) đến 1.3926 USD/EURO (tháng 12/2011).  

- Thị trường trong nước: 

+ Tháng 12: Trong đầu tháng 12/2011, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.803 đồng/USD, không thay đổi trong hơn 6 tuần. Nhưng đến tuần thứ 2 và thứ 3 của tháng, tỷ giá được nâng lên mức 20.813 đồng/USD, tuần cuối tháng 12/2011, tỷ giá tiếp tục tăng và được niêm yết ở mức 20.828 đồng/USD, tăng 25 đồng (+ 0,12%) so với mức niêm yết đầu tháng. 

Ngân hàng Nhà nước cũng đã niêm yết mức tỷ giá mua vào-bán ra mới là 20.620-21.036 đồng/USD. Phản ứng với động thái điều chỉnh tỷ giá này, khối ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đưa các mức tỷ giá mới với giá mua vào là 21.030 đồng/USD và bán ra 21.036 đồng/USD, tăng 25 đồng ở cả hai chiều mua và chiều bán. Việc tỷ giá tương đối ổn định đi kèm với thị trường vàng hạ nhiệt được xem là một thành công của Ngân hàng Nhà nước trong việc bình ổn thị trường. Việc nhích tỷ giá liên ngân hàng thêm 25 đồng nữa có thể là động thái phản ứng lại nhu cầu USD tăng lên vào thời điểm cuối năm. Áp lực lên tỷ giá cuối năm được dự báo là không mạnh, nhờ lượng kiều hối dồi dào và sự sụt giảm trong tỷ lệ nhập siêu. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay có thể lên tới 9 tỷ USD, giúp cán cân thanh toán tổng thể thặng dư 3 tỷ USD vào cuối năm.


Mặt khác, việc siết chặt quản lý thị trường tự do khiến những biến động trên thị trường này không thái quá trước mỗi thay đổi từ chính sách. Theo Nghị định 95/2011/ND-CP ngày 20/10/2011 thì mức phạt đối với hoạt động giao dịch ngoại hối trái phép đã tăng từ 70 triệu đồng lên 500 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật. Điều này khiến các giao dịch quy mô lớn trên thị trường tự do trở nên rủi ro, và người dân có xu hướng giao dịch tại các ngân hàng, giúp tạo nguồn cung.

Tỷ giá hạch toán giữa Đồng Việt Nam với Đôla Mỹ tháng 1/2012 được Bộ Tài chính công bố áp dụng cho các nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước là 1 USD = 20.813 đồng, tăng 10 đồng (+0,05%) so với tháng 12/2011.

+ 12 Tháng: Nhìn chung chỉ số giá Đôla Mỹ năm 2011 giảm trong quý II nhưng lại tăng trong quý I, quý III và quý IV. Chỉ số giá Đôla Mỹ các tháng (so cùng kỳ tháng trước) như sau: tháng 1 giảm 0,32%, tháng 2 tăng 0,94%, tháng 3 tăng 3,06%, tháng 4 giảm 1,61%, tháng 5 giảm 0,98%, tháng 6 giảm 0,78%, tháng 7 giảm 0,18%, tháng 8 tăng 0,26%, tháng chín tăng 0,80%, tháng 10 tăng 0,39%, tháng 11 tăng 0,69%, tháng 12 tăng 0,02%.  

Chỉ số giá Đôla Mỹ bình quân 12 tháng năm 2011 so với cả năm 2010 tăng 8,47%. Năm 2011, thực tế tỷ giá đồng Đôla Mỹ được giữ ở mức danh nghĩa trong khi lạm phát của cả nước vẫn đang ở mức cao nên hàng hóa của Việt Nam đang đắt lên tương đối so với thế giới. Ngoài ra, do lãi suất ngoại tệ thấp hơn so với vay tiền đồng, các khoản nợ USD của doanh nghiệp trong đầu năm cũng đến thời kỳ đáo hạn và áp lực do nhập khẩu vàng có khả năng sẽ tạo thêm áp lực lên tỷ giá USD vào dịp cuối năm. 

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ GIÁ (THƯỜNG KỲ) TẠI ĐỊA PHƯƠNG: 

Trong tháng 11 năm 2011 Sở Tài chính các tỉnh, thành phố đã thực hiện các nhiệm vụ chính như sau: 

1/ Trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; xác định giá cho thuê đất, giá đất khi nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng; xác định giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 

- Xác định giá đất, định giá đất theo quy định của Luật đất đai và Nghị định số 123/2007/NĐ: Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu, Tuyên Quang (xác định giá của diện tích đất 2.285m2), Hà Nội (tổng diện tích tính thu tiền  392.098,00 m2, tổng số thu tiền sử dụng đất là  632.043.468.095 đồng), Thanh Hóa (giao đất cho 2 đơn vị với diện tích 6149 m2, trị giá 7924,7 triệu đồng).

- Xác định đơn giá cho thuê đất cho các tổ chức, đơn vị theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP: Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu, Tuyên Quang (xác định giá thuê đất của 3 đơn vị với tổng diện tích 970.119,2m2), Phú Thọ (đấu giá 186 ô đất, diện tích 28.500,5 m2, số tiền: 62,023 tỷ đồng), Hà Nội (xem xét và ra quyết định về đơn giá thuê đất của  13 đơn vị, tổng diện tích đất là 88.872 m2, tổng số tiền thuê đất 1 năm là 9.399,52 triệu đồng), Thanh Hóa (phê duyệt đơn giá thuê đất của 8 đơn vị với diện tích 94.098 m2), Trà Vinh (xác định giá thuê đất cho 07 đơn vị với tổng diện tích 147.502,7 m2). 
 - Đấu giá đất: Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Trà Vinh, Yên Bái (trình phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích 7.532,5m2, tổng số tiền 4,253 tỷ đồng), Bắc Giang (đề nghị phê duyệt 83 lô đất với tổng diện tích 6577,08 m2, tổng giá khởi điểm là 62,363 tỷ đồng).


- Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP: Ninh Thuận, Phú Yên, Trà  Vinh...

 2/ Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản vật dụng, trang thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, tổng trị giá và mức giảm so với đề nghị của đơn vị là: 

Hưng Yên, Nam Định, Ninh Thuận, Đăk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Quảng Ninh (thẩm định mua sắm thiết bị cho 11 đơn vị, giảm 41,13 triệu đồng so với giá trị đề nghị thẩm định), Hà Nam (giảm chi được 66,543 triệu đồng), Đà Nẵng (kiểm tra 4 hồ sơ mua sắm máy móc thiết bị với giá trị 3.220,8 triệu đồng), An Giang (thẩm định 02 hồ sơ với tổng số tiền thẩm định là 974,69 triệu đồng/1,09 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 119,43 triệu đồng), Hậu Giang (thẩm định 17 hồ sơ, số tiền đề nghị là 386,6 triệu đồng; số tiền sau khi thẩm định là 383,26 triệu đồng; giảm 3,34 triệu đồng), Bến Tre (thẩm định 75 lượt với tổng trị giá 3,361 tỷ đồng).


3/ Tham gia thẩm định giá tài sản, hàng hóa tịch thu theo quyết định của tòa án, đội quản lý thị trường; định giá tài sản thanh lý, bán đấu giá hàng thanh lý, hàng tịch thu:                   

- Định giá trị tài sản, xử lý và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước: Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, An Giang, Bến Tre, Phú Thọ (tham gia 01 vụ, trị giá 20,8 triệu đồng), Hà Nam (xác định lô hàng tịch thu sung quỹ nhà nước trị giá 64,559 triệu đồng), Nghệ An (định giá hàng tịch thu bắt giữ với tổng trị giá là 120 triệu đồng), Lâm Đồng (bán đấu giá 3 chiếc ô tô và 1 xe ô tô với giá đề nghị là 50,26 triệu đồng), Bình Dương (bán 1914 xe gắn máy, tổng giá trị thu được là 1261,614 triệu đồng).

- Thẩm định giá trị tài sản thanh lý, bán đấu giá tài sản thanh lý: Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Dương, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Lâm Đồng (xác định giá trị tài sản thanh lý trị giá 17,856 triệu đồng), Vĩnh Long (tham gia 8 vụ với tổng giá trị 170,768 triệu đồng).
- Tham gia hội đồng định giá tài sản phục vụ công tác xét xử của toà án và thi hành án, xử phạt hành chính: Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Nội, Khánh Hòa, Phú Yên, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bắc Giang (định giá 02 vụ với giá trị tài sản định giá là 11,099 tỷ đồng), Quảng Nam (tham gia 03 vụ với tổng giá trị 1.941,93 triệu đồng), Đà Nẵng (định giá 2 hồ sơ với tổng giá trị 3,363 tỷ đồng), Bà Rịa-Vũng Tàu (xác định giá trị lô đất có diện tích 1.650m2 trogn lô đất 4120m2 trong vụ án hình sự), Tây Ninh (tham gia 01 vụ với tổng giá trị định giá là 87,98 triệu đồng).

4/ Thông báo giá vật liệu đến chân công trình; phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát giá VLXD ban hành thông báo giá VLXD: 

Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh . 

5/ Các quyết định giá và thẩm định giá đền bù giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất: 

Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Tiền Giang, Hà Giang (thẩm định 2 lượt đền bù thiệt hại với tổng kinh phí đề nghị là 3.327,2 triệu đồng, kết quả sau thẩm định giảm 581,6 triệu đồng), Nghệ An (thẩm định phương án bồi thường với tổng giá trị đề nghị là 88,88 tỷ đồng), Vĩnh Long (thẩm định bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 4 công trình với tổng giá trị 6,319 tỷ đồng).  

6/ Công tác thanh tra, kiểm tra: phối hợp với các sở, ngành tăng cường thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống gian lận thương mại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện bình ổn giá thị trường, kiềm chế lạm phát...  


Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Binh, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lâm Đồng, Bến Tre, Trà Vinh, Sơn La (kiểm tra rà soát việc thu phí trông giữ xe máy, xe đạp. Phối hợp kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, kiểm tra 381 vụ, xử lý 141 vụ, tổng số tiền thu phạt là 169,575 triệu đồng, trong đó tiền phạt hành chính là 77,6 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu chờ bán là 82,637 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu tiêu hủy là 6,302 triệu đồng, số tiền thu nộp ngân sách là 80,6 triệu đồng), Hà Giang (xử phạt 52 vụ, thu nộp ngân sách số tiền 133 triệu đồng), Quảng Ninh (kiểm tra 18 doanh nghiệp, 01 hộ kinh doanh cá thế tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2011 và Tết Nhâm Thìn năm 2012), Bắc Ninh (Đoàn Kiểm tra liên ngành theo Quyết định 1583/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh. Kết quả Đoàn đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng: thuốc tân dược và dịch vụ khám chữa bệnh tại các địa bàn; thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn. Đoàn đã tiến hành xử phạt hành chính 08 cơ sở sản xuất kinh doanh với số tiền 32 triệu đồng do niêm yết giá không đầy đủ, không có giấy chứng nhận kiểm định thiết bị y tế khám chữa bệnh theo quy định và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh), Đồng Nai (kiểm tra đối với 30 đơn vị chưa đăng ký kê khai giá), Bình Dương (kiểm tra mặt hàng rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động, xe gắn máy và ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; hoàn tất đợt kiểm tra bình ổn giá thị trường theo Quyết định số 151/QĐ-STC), Thành phố Hồ Chí Minh (thành lập 04 tổ kiểm tra công tác thực hiện bình ổn thị trường. Doàn kiểm tra của Sở tài chính phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành quận, huyện kiểm tra 27 điểm bán các mặt hàng thiết yếu thuộc chương trình bình ổn giá, đã lập 04 biên bản tại 04 điểm vi phạm không thực hiện treo băng rôn, niêm yết giá không đúng quy định... đồng thời phát hiện 09 điểm không bán hàng bình ổn. Kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại 09 chợ, kiểm tra 14 điểm giữ xe tại các chợi, bệnh viện, khu giải trí, trung tâm thương mại. Kiểm tra các đơn vị thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá theo Quyết định số 4802/QĐ-UB ngày 227/10/2010 của UBND thành phố với 05 đơn vị. Qua kiểm tra 311 đơn vị, lập biên bản 40 vụ, ra quyết định xử lý 38 vụ, tổng số tiền xử phạt là 205,05 triệu đồng), Sóc Trăng (kiểm tra 55 vụ, phát hiện 19 vụ vi phạm, tịch thu 29 chai thuốc trừ sâu các loại, thu phạt vi phạm hành chính 62,5 triệu đồng)./.

	Nơi nhận: 



       
- Lãnh đạo Bộ (b/c);

- Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng 

Thường trực Ban Bí thư (b/c);

- UB Kinh tế Quốc hội (tiểu ban TM-DV-GC);

- Văn phòng CP (Vụ Kinh tế-Tổng hợp Tổ công tác nắm tình hình GCTT);      

- Các Bộ: NN&PTNT, Công Thương (Vụ CSTTTN), KH&ĐT, XD, Công An (Cục Bảo vệ ANKT, Tổng Cục An Ninh);

- Bộ Tài chính: Vụ CST, Vụ NSNN, Thanh tra Bộ, HVTC, Tổng cục Thuế, Viện Chiến lược Tài chính, Đại diện CQ Bộ tại TP. HCM;

- Các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính-Tiền tệ Quốc gia;

- Sở TC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lãnh đạo Cục QLG;
        

- Các đơn vị thuộc Cục QLG;

- Lưu: VT, THPTDB.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

   Nguyễn Thị Thuý Nga
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�[1] Lạm phát tháng 11/2011 và tháng 11/2010 của một số nước lần lượt là: khu vực EU: 3% và 1,95%; Đức: 2,4% và 1,3%; Brazin: 6,64% và 5,6%; Hàn Quốc: 4,2% và 3,3%, Trung Quốc: 4,2% và 5,1%; Vietnam: 19,83% và 11,09%. (Nguồn: Tradingeconomics.com và global-rates.com).


�[2] Theo IMF, chỉ số giá hàng hoá chủ yếu thế giới (Indices of Primary Commodity Prices) tháng sau so với tháng trước liền kề như sau: tháng 1/2011: + 4,12%, tháng 2: + 4,34%, tháng 3: +5,05%, tháng 4: +5,01%, tháng 5: -4,7%, tháng 6: -1,75%, tháng 7: +1,53%, tháng 8: -4,27%, tháng 9: -8,93%, tháng 10: -3,08%, tháng 11/2011: +1,85. (Nguồn: � HYPERLINK "http://www.imf.org/external/" �www.imf.org/external/�)








�[3] Tốc độ tăng Chỉ số giá các tháng trong năm 2011: tháng 1 tăng 1,74%, tháng 2 tăng 2,09%, tháng 3 tăng 2,17%, tháng 4 tăng 3,32%, tháng 5 tăng 2,21%, tháng 6 tăng 1,09%, tháng 7 tăng 1,17%, tháng 8 tăng 0,93%, tháng 9 tăng 0,82%, tháng 10 tăng 0,36%, tháng 11 tăng 0,39%, tháng 12 tăng 0,53 %. 


�[4] Quý I/2011, do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh đã làm chết và tiêu huỷ khoảng 65.000 con gia súc; tổng đàn lợn tính đến thời điểm 1/4/2011 giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2010.


�[5] Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 22/12/2010 chỉ đạo các địa phương và đơn vị chức năng về việc bình ổn giá trong dịp Tết Tân Mão và Quý I/2011, Công văn số 2987/BTC-QLG ngày 7/3/2011 về việc tăng cường quản lý giá, bình ổn giá năm 2011, công văn số 245/CQLG-THPTDB ngày 7/10/2011 gửi Sở TC địa phương về bình ổn thị trường, kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường những tháng cuối năm 2011...), Thông báo số 196/BTC-VP ngày 11/7/2011 triển khai Công điện số 1120/CĐ-TTg ngày 9/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô. 





�[6]Nguồn: � HYPERLINK "http://www.guardian.co.uk/business/feedarticle/9974105" �http://www.guardian.co.uk/business/feedarticle/9974105�; 


�[7] Nguồn:� HYPERLINK "http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL3E7MG2V320111116" �http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL3E7MG2V320111116�; 


�[8]Nguồn:https://research.tdwaterhouse.ca/research/public/Markets/CommoditiesNews?documentKey=1314-L4E7N22CT-1
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